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100 từ vựng tiếng Đức thông dụng · 1–100
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 ich [ɪç] tôi
Ich bin müde. Tôi mệt.

2 du [duː] bạn
Du bist schön. Bạn đẹp lắm.

3 er [eːɐ̯ ] anh ấy
Er ist groß. Anh ấy cao.

4 sie [ziː] cô ấy; họ
Sie ist schön. Cô ấy xinh đẹp.

5 es [ɛs] nó
Es ist eine Katze. Nó là một con mèo.

6 wir [viːɐ̯ ] chúng tôi
Wir sind glücklich. Chúng tôi hạnh phúc.

7 sein [zaɪ̯n] là, thì, ở
Ich bin glücklich. Tôi hạnh phúc.

8 haben [ˈhaːbən] có
Ich habe ein Buch. Tôi có một cuốn sách.

9 ein [aɪ̯n] một
Ich habe einen Apfel. Tôi có một quả táo.

10 das [das] cái đó, đó
Das ist ein Baum. Đó là một cái cây.

11 dieser [ˈdiːzɐ] này
Dieses Buch ist gut. Cuốn sách này hay.

12 und [ʊnt] và
Ich trinke Kaffee und Tee. Tôi uống cà phê và trà.

13 oder [ˈoːdɐ] hoặc, hay
Möchtest du Tee oder Kaffee? Bạn muốn trà hay cà phê?

14 aber [ˈaːbɐ] nhưng
Ich bin müde, aber ich will noch tanzen. Tôi mệt, nhưng tôi vẫn muốn nhảy.

15 nicht [nɪçt] không
Ich bin nicht müde. Tôi không mệt.

16 nein [naɪ̯n] không
Nein, danke. Không, cảm ơn.
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17 in [ɪn] trong, ở trong
Der Ball ist in der Box. Quả bóng ở trong hộp.

18 auf [aʊ̯ f] trên, lên
Der Vogel fliegt auf den Baum. Con chim bay lên cây.

19 an [an] ở, trên, tại
Das Bild hängt an der Wand. Bức tranh treo trên tường.

20 mit [mɪt] với
Ich gehe mit meiner Freundin ins Kino. Tôi đi xem phim với bạn gái.

21 zu [tsuː] đến, tới
Ich gehe zu meiner Oma. Tôi đến nhà bà.

22 von [fɔn] từ, của
Das ist ein Brief von meiner Mutter. Đây là một lá thư của mẹ tôi.

23 für [fyːɐ̯ ] cho, dành cho
Das Geschenk ist für dich. Món quà này là dành cho bạn.

24 aus [aʊ̯ s] từ, ra khỏi
Ich komme aus Spanien. Tôi đến từ Tây Ban Nha.

25 bei [baɪ̯ ] ở, tại
Ich bin bei der Arbeit. Tôi đang ở chỗ làm.

26 als [als] với tư cách là, làm
Er arbeitet als Lehrer. Anh ấy làm giáo viên.

27 wie [viː] như thế nào, thế nào
Wie geht es dir? Bạn thế nào rồi?

28 gehen [ˈɡeːən] đi
Ich gehe nach Hause. Tôi đi về nhà.

29 kommen [ˈkɔmən] đến, tới
Komm her! Đến đây!

30 tun [tuːn] làm
Was tust du da? Bạn đang làm gì ở đó?

31 machen [ˈmaxən] làm, tạo ra
Ich mache einen Kuchen. Tôi làm một cái bánh.

32 sagen [ˈzaːɡən] nói
Was sagst du? Bạn nói gì?

33 werden [ˈveːɐ̯ dn̩ ] sẽ; trở thành
Ich werde es tun. Tôi sẽ làm việc đó.

34 können [ˈkœnən] có thể
Ich kann schwimmen. Tôi có thể bơi.

35 wollen [ˈvɔlən] muốn
Ich will nach Hause. Tôi muốn về nhà.

36 mögen [ˈmøːɡən] thích
Ich mag Pizza. Tôi thích pizza.
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37 wissen [ˈvɪsən] biết
Ich weiß, was du meinst. Tôi biết ý bạn là gì.

38 bekommen [bəˈkɔmən] nhận, nhận được
Ich bekomme ein Geschenk. Tôi nhận được một món quà.

39 nehmen [ˈneːmən] lấy, cầm
Bitte nehmen Sie Platz. Xin mời ngồi.

40 sehen [ˈzeːən] nhìn thấy, thấy
Ich sehe dich. Tôi thấy bạn.

41 schauen [ˈʃaʊ̯ ən] nhìn, xem
Schau mal! Nhìn kìa!

42 denken [ˈdɛŋkən] nghĩ
Ich denke an dich. Tôi nghĩ về bạn.

43 finden [ˈfɪndən] tìm thấy
Ich finde den Schlüssel nicht. Tôi không tìm thấy chìa khóa.

44 geben [ˈɡeːbn̩ ] cho, đưa
Gib mir das Buch! Đưa cho tôi cuốn sách!

45 benutzen [bəˈnʊtsən] sử dụng, dùng
Ich benutze ein Wörterbuch. Tôi dùng một cuốn từ điển.

46 erzählen [ɛɐ̯ ˈtsɛːlən] kể
Erzähl mir von deinem Tag. Kể cho tôi nghe về ngày của bạn.

47 mich [mɪç] tôi (tân ngữ)
Frag mich! Hỏi tôi đi!

48 ihn [iːn] anh ấy (tân ngữ)
Ich kenne ihn. Tôi biết anh ấy.

49 ihnen [ˈiːnən] họ (tân ngữ)
Ich helfe ihnen. Tôi giúp họ.

50 sein [zaɪ̯n] của anh ấy
Das ist sein Haus. Đây là nhà của anh ấy.

51 ihr [iːɐ̯ ] của cô ấy
Ihr Name ist Maria. Tên của cô ấy là Maria.

52 jetzt [jɛtst] bây giờ
Jetzt ist es Zeit. Bây giờ là lúc rồi.

53 dann [dan] sau đó, rồi
Dann gehe ich nach Hause. Sau đó tôi đi về nhà.

54 hier [hiːɐ̯ ] ở đây
Hier bin ich! Tôi ở đây!

55 da [daː] ở đó, kia
Da ist ein Haus. Ở đó có một ngôi nhà.

56 so [zoː] thật, đến thế, vậy
Das ist so schön! Cái đó thật đẹp!
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57 mehr [meːɐ̯ ] thêm, nhiều hơn
Ich möchte mehr. Tôi muốn thêm.

58 zurück [tsuˈʁʏk] trở lại, về
Geh zurück in dein Zimmer. Trở lại phòng của con đi.

59 erst [eːɐ̯ st] trước tiên; chỉ mới
Erst kommt der Frühling, dann der Sommer. Trước tiên là mùa xuân, rồi đến mùa hè.

60 sogar [zoˈɡaːɐ̯ ] ngay cả, thậm chí
Sogar der Hund hat Angst. Ngay cả con chó cũng sợ.

61 gut [ɡuːt] tốt, hay
Das ist ein gutes Buch. Đó là một cuốn sách hay.

62 neu [nɔɪ̯ ] mới
Das ist ein neues Auto. Đó là một chiếc ô tô mới.

63 andere [ˈandəʁə] khác
Ich möchte ein anderes Buch. Tôi muốn một cuốn sách khác.

64 richtig [ˈʁɪçtɪç] đúng
Du machst das richtig. Bạn làm đúng rồi.

65 zwei [tsvaɪ̯ ] hai
Ich habe zwei Äpfel. Tôi có hai quả táo.

66 die Zeit [diː tsaɪ̯ t] thời gian
Ich habe keine Zeit. Tôi không có thời gian.

67 der Tag [deːɐ̯  taːk] ngày
Der Tag ist schön. Ngày hôm nay thật đẹp.

68 das Jahr [das jaːɐ̯ ] năm
Das Jahr ist fast vorbei. Năm nay sắp hết rồi.

69 der Mann [deːɐ̯  man] người đàn ông
Der Mann ist groß. Người đàn ông cao.

70 die Leute [diː ˈlɔɪ̯ tə] mọi người, người ta
Die Leute sind freundlich. Mọi người thân thiện.

71 das Ding [das dɪŋ] thứ, đồ vật
Das Ding ist sehr schön. Thứ đó rất đẹp.

72 der Weg [deːɐ̯  veːk] con đường, đường
Der Weg zum Bahnhof ist lang. Đường đến nhà ga xa.

73 die Frau [diː fʁaʊ̯ ] người phụ nữ
Die Frau lächelt. Người phụ nữ đang mỉm cười.

74 das Leben [das ˈleːbn̩ ] cuộc sống
Das Leben ist schön. Cuộc sống thật đẹp.

75 das Kind [das kɪnt] đứa trẻ
Das Kind spielt im Garten. Đứa trẻ đang chơi trong vườn.

76 uns [ʊns] chúng tôi (tân ngữ)
Kannst du uns helfen? Bạn có thể giúp chúng tôi không?
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77 runter [ˈʁʊntɐ] xuống
Der Ball rollt runter. Quả bóng lăn xuống.

78 die Arbeit [diː ˈaʁbaɪ̯ t] công việc
Ich habe viel Arbeit. Tôi có rất nhiều việc.

79 arbeiten [ˈaʁbaɪ̯ tən] làm việc
Mein Bruder arbeitet in einer Bank. Anh trai tôi làm việc ở một ngân hàng.

80 nach [naːx] sau; đến
Nach dem Essen gehe ich spazieren. Sau bữa ăn, tôi đi dạo.

81 anrufen [ˈanˌʁuːfn̩ ] gọi điện
Ich rufe dich später an. Tôi sẽ gọi cho bạn sau.

82 dürfen [ˈdʏʁfn̩ ] được phép, có thể
Darf ich bitte ein Stück Kuchen haben? Con có thể xin một miếng bánh được không?

83 die Welt [diː vɛlt] thế giới
Die Welt ist groß. Thế giới thật rộng lớn.

84 über [ˈyːbɐ] trên, qua; về
Der Vogel fliegt über das Haus. Con chim bay qua ngôi nhà.

85 noch [nɔx] vẫn, còn; chưa
Ich bin noch nicht fertig. Tôi vẫn chưa xong.

86 versuchen [fɛɐ̯ ˈzuːxn̩ ] thử, cố gắng
Ich versuche es noch einmal. Tôi thử lại lần nữa.

87 heißen [ˈhaɪ̯ sn̩ ] tên là
Ich heiße Anna. Tôi tên là Anna.

88 die Schule [diː ˈʃuːlə] trường học
Ich gehe zur Schule. Tôi đi đến trường.

89 fragen [ˈfʁaːɡn̩ ] hỏi
Darf ich dich etwas fragen? Tôi có thể hỏi bạn một điều không?

90 brauchen [ˈbʁaʊ̯ xn̩ ] cần
Ich brauche deine Hilfe. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

91 drei [dʁaɪ̯ ] ba
Ich habe drei Bücher. Tôi có ba cuốn sách.

92 fühlen [ˈfyːlən] cảm thấy
Ich fühle mich glücklich. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

93 hoch [hoːx] cao
Der Berg ist hoch. Ngọn núi cao.

94 etwas [ˈɛtvas] cái gì đó
Ich möchte etwas essen. Tôi muốn ăn cái gì đó.

95 viel [fiːl] nhiều
Ich habe viel Zeit. Tôi có nhiều thời gian.

96 eigen [ˈaɪ̯ɡn̩ ] riêng
Ich habe ein eigenes Zimmer. Tôi có một căn phòng riêng.
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97 die Familie [diː faˈmiːli̯ə] gia đình
Meine Familie ist wichtig. Gia đình tôi rất quan trọng.

98 das Haus [das haʊ̯ s] ngôi nhà, nhà
Das Haus ist groß. Ngôi nhà lớn.

99 zu Hause [tsuː ˈhaʊ̯ zə] ở nhà
Heute bleibe ich zu Hause. Hôm nay tôi ở nhà.

100 legen [ˈleːɡn̩ ] đặt, để
Ich lege das Buch auf den Tisch. Tôi đặt cuốn sách lên bàn.
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Tự kiểm tra · 100 từ vựng tiếng Đức thông dụng · 1–100
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

thứ, đồ vật 71

sau đó, rồi 53

biết 37

cái đó, đó 10

con đường, đường 72

làm việc 79

nói 32

ở nhà 99

và 12

cho, dành cho 23

thử, cố gắng 86

xuống 77

hai 65

gia đình 97

với tư cách là, làm 26

từ, ra khỏi 24

thật, đến thế, vậy 56

cao 93

ở, tại 25

muốn 35

trở lại, về 58

nhìn thấy, thấy 40

vẫn, còn; chưa 85

tôi (tân ngữ) 47

làm 30

ngôi nhà, nhà 98

được phép, có thể 82

không 16

lấy, cầm 39

hỏi 89

ngày 67

người đàn ông 69

ở đây 54

đi 28

có thể 34

từ, của 22

họ (tân ngữ) 49

anh ấy (tân ngữ) 48

ngay cả, thậm chí 60

nhìn, xem 41

nhận, nhận được 38

tên là 87

mới 62

sử dụng, dùng 45

nhưng 14

này 11

là, thì, ở 7

đến, tới 21

cuộc sống 74

ba 91

thêm, nhiều hơn 57

công việc 78

cô ấy; họ 4

thích 36

của cô ấy 51

nhiều 95

chúng tôi 6

hoặc, hay 13

có 8

ở đó, kia 55

cho, đưa 44

như thế nào, thế nào 27

với 20

không 15
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năm 68

đến, tới 29

riêng 96

kể 46

trước tiên; chỉ mới 59

người phụ nữ 73

đúng 64

trường học 88

làm, tạo ra 31

nó 5

trên, lên 18

bây giờ 52

thế giới 83

chúng tôi (tân ngữ) 76

thời gian 66

anh ấy 3

cần 90

cảm thấy 92

một 9

đặt, để 100

trong, ở trong 17

của anh ấy 50

khác 63

đứa trẻ 75

gọi điện 81

sẽ; trở thành 33

nghĩ 42

trên, qua; về 84

cái gì đó 94

tôi 1

mọi người, người ta 70

tốt, hay 61

sau; đến 80

ở, trên, tại 19

tìm thấy 43

bạn 2
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101 alt [alt] già, cũ
Unser Hund ist schon alt. Con chó của chúng tôi đã già rồi.

102 bedeuten [bəˈdɔɪ̯ tn̩ ] có nghĩa là
Was bedeutet das? Điều đó có nghĩa là gì?

103 lassen [ˈlasn̩ ] để, cho phép; để lại
Lass mich bitte in Ruhe! Làm ơn để tôi yên!

104 warum [vaˈʁʊm] tại sao
Warum bist du so traurig? Tại sao bạn buồn vậy?

105 behalten [bəˈhaltn̩ ] giữ, giữ lại
Du kannst das Buch behalten. Bạn có thể giữ cuốn sách.

106 derselbe [deːɐ̯ ˈzɛlbə] cùng, giống nhau
Wir wohnen in derselben Straße. Chúng tôi sống trên cùng một con phố.

107 großartig [ˈɡʁoːsˌʔaːɐ̯ tɪç] tuyệt vời
Das ist eine großartige Idee! Đó là một ý tưởng tuyệt vời!

108 beginnen [bəˈɡɪnən] bắt đầu
Der Film beginnt gleich. Bộ phim sắp bắt đầu.

109 groß [ɡʁoːs] lớn, to; cao
Das Haus ist sehr groß. Ngôi nhà rất lớn.

110 klein [klaɪ̯n] nhỏ
Das Auto ist klein. Chiếc ô tô nhỏ.

111 schön [ʃøːn] đẹp
Was für ein schönes Bild! Bức tranh đẹp quá!

112 die Gruppe [diː ˈɡʁʊpə] nhóm
Die Gruppe singt ein Lied. Nhóm hát một bài hát.

113 das Land [das lant] đất nước, quốc gia
Deutschland ist ein Land in Europa. Đức là một quốc gia ở châu Âu.

114 reden [ˈʁeːdn̩ ] nói chuyện
Wir reden über den Film. Chúng tôi nói chuyện về bộ phim.

115 das Problem [das pʁoˈbleːm] vấn đề
Ich habe ein Problem mit meinem Handy. Tôi có một vấn đề với điện thoại của mình.

116 drehen [ˈdʁeːən] quay, xoay
Das Rad dreht sich schnell. Bánh xe quay nhanh.

117 der Student [deːɐ̯  ʃtuˈdɛnt] sinh viên
Der Student lernt Deutsch. Sinh viên đang học tiếng Đức.

118 die Hand [diː hant] bàn tay, tay
Gib mir deine Hand! Đưa tay cho tôi!

119 helfen [ˈhɛlfn̩ ] giúp, giúp đỡ
Kannst du mir helfen? Bạn có thể giúp tôi không?

120 anfangen [ˈanˌfaŋən] bắt đầu
Wir fangen um zehn Uhr an. Chúng tôi bắt đầu lúc mười giờ.
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121 der Teil [deːɐ̯  taɪ̯ l] phần
Das ist nur ein Teil der Geschichte. Đó chỉ là một phần của câu chuyện.

122 zeigen [ˈtsaɪ̯ɡn̩ ] cho xem, chỉ
Zeig mir deine Fotos! Cho tôi xem ảnh của bạn!

123 der Platz [deːɐ̯  plats] chỗ, chỗ ngồi; quảng trường
Ist dieser Platz frei? Chỗ này còn trống không?

124 die Stadt [diː ʃtat] thành phố
Berlin ist eine große Stadt. Berlin là một thành phố lớn.

125 wenig [ˈveːnɪç] ít
Ich habe nur wenig Zeit. Tôi chỉ có ít thời gian.

126 die Woche [diː ˈvɔxə] tuần
Ich arbeite fünf Tage die Woche. Tôi làm việc năm ngày một tuần.

127 die Firma [diː ˈfɪʁma] công ty
Ich arbeite für eine große Firma. Tôi làm việc cho một công ty lớn.

128 hören [ˈhøːʁən] nghe
Ich höre gern Musik. Tôi thích nghe nhạc.

129 die Frage [diː ˈfʁaːɡə] câu hỏi
Ich habe eine Frage. Tôi có một câu hỏi.

130 das Programm [das pʁoˈɡʁam] chương trình
Was kommt heute im Programm? Hôm nay chương trình có gì?

131 laufen [ˈlaʊ̯ fn̩ ] chạy; đi bộ
Ich laufe jeden Morgen im Park. Tôi chạy trong công viên mỗi sáng.

132 die Zahl [diː tsaːl] con số, số
Welche Zahl ist das? Đó là số nào?

133 die Nummer [diː ˈnʊmɐ] số (điện thoại, nhà)
Gib mir bitte deine Nummer. Làm ơn cho tôi số của bạn.

134 spielen [ˈʃpiːlən] chơi
Ich spiele gern Fußball. Tôi thích chơi bóng đá.

135 die Bewegung [diː bəˈveːɡʊŋ] sự vận động, chuyển động
Bewegung ist gut für die Gesundheit. Vận động tốt cho sức khỏe.

136 die Nacht [diː naxt] đêm
Gute Nacht! Chúc ngủ ngon!

137 glauben [ˈɡlaʊ̯ bn̩ ] tin; nghĩ
Ich glaube, es regnet morgen. Tôi nghĩ ngày mai trời mưa.

138 heute [ˈhɔɪ̯ tə] hôm nay
Heute ist ein schöner Tag. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

139 der Punkt [deːɐ̯  pʊŋkt] điểm; dấu chấm
Am Ende des Satzes steht ein Punkt. Ở cuối câu có một dấu chấm.

140 leben [ˈleːbn̩ ] sống
Ich lebe in Berlin. Tôi sống ở Berlin.
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141 passieren [paˈsiːʁən] xảy ra
Was ist passiert? Chuyện gì đã xảy ra?

142 bringen [ˈbʁɪŋən] mang, đem đến
Bitte bringen Sie mir das Buch. Làm ơn mang cho tôi cuốn sách.

143 riesig [ˈʁiːzɪç] khổng lồ, rộng lớn
Der Park ist riesig. Công viên này rất rộng lớn.

144 müssen [ˈmʏsn̩ ] phải
Ich muss jetzt gehen. Tôi phải đi bây giờ.

145 die Heimat [diː ˈhaɪ̯maːt] quê hương
Meine Heimat ist Spanien. Quê hương tôi là Tây Ban Nha.

146 das Zimmer [das ˈtsɪmɐ] căn phòng, phòng
Das Zimmer ist sehr groß. Căn phòng rất lớn.

147 die Tatsache [diː ˈtaːtˌzaxə] sự thật, thực tế
Das ist eine Tatsache. Đó là một sự thật.

148 das Gebiet [das ɡəˈbiːt] khu vực, vùng
Dieses Gebiet ist sehr schön. Khu vực này rất đẹp.

149 schreiben [ˈʃʁaɪ̯bn̩ ] viết
Ich schreibe meiner Oma einen Brief. Tôi viết một lá thư cho bà tôi.

150 das Geld [das ɡɛlt] tiền
Ich habe nicht genug Geld. Tôi không có đủ tiền.

151 die Geschichte [diː ɡəˈʃɪçtə] câu chuyện; lịch sử
Er erzählt uns eine schöne Geschichte. Anh ấy kể cho chúng tôi một câu chuyện hay.

152 das Wasser [das ˈvasɐ] nước
Ich trinke gern Wasser. Tôi thích uống nước.

153 die Mutter [diː ˈmʊtɐ] mẹ
Meine Mutter ist sehr lieb. Mẹ tôi rất dễ mến.

154 jung [jʊŋ] trẻ
Er ist noch sehr jung. Anh ấy còn rất trẻ.

155 ja [jaː] vâng, có
Möchtest du etwas trinken? – Ja, bitte. Bạn có muốn uống gì không? – Vâng, làm ơn.

156 alles [ˈaləs] mọi thứ, tất cả
Ist alles in Ordnung? Mọi thứ ổn chứ?

157 nichts [nɪçts] không có gì
Ich habe heute noch nichts gegessen. Hôm nay tôi chưa ăn gì.

158 irgendwas [ˈɪɐ̯ ɡəntˌvas] cái gì đó, bất cứ cái gì
Ich möchte irgendwas essen. Tôi muốn ăn cái gì đó.

159 immer [ˈɪmɐ] luôn luôn
Er kommt immer zu spät. Anh ấy luôn đến muộn.

160 wirklich [ˈvɪʁklɪç] thực sự
Das ist wirklich ein tolles Geschenk. Đó thực sự là một món quà tuyệt vời.
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161 genug [ɡəˈnuːk] đủ
Ich habe genug gegessen, danke. Tôi ăn đủ rồi, cảm ơn.

162 am besten [am ˈbɛstn̩ ] tốt nhất
Am besten fährst du mit dem Zug. Tốt nhất là bạn đi tàu.

163 früh [fʁyː] sớm
Ich stehe jeden Morgen früh auf. Tôi dậy sớm mỗi sáng.

164 der Freund [deːɐ̯  fʁɔɪ̯nt] bạn, người bạn
Ich treffe heute einen alten Freund. Hôm nay tôi gặp một người bạn cũ.

165 der Vater [deːɐ̯  ˈfaːtɐ] cha, bố
Mein Vater ist Arzt. Cha tôi là bác sĩ.

166 die Eltern [diː ˈɛltɐn] bố mẹ, cha mẹ
Meine Eltern wohnen in Hamburg. Bố mẹ tôi sống ở Hamburg.

167 das Mädchen [das ˈmɛːtçən] cô bé, cô gái
Das Mädchen liest ein Buch. Cô bé đang đọc một cuốn sách.

168 der Junge [deːɐ̯  ˈjʊŋə] cậu bé
Der Junge spielt Fußball. Cậu bé đang chơi bóng đá.

169 die Person [diː pɛʁˈzoːn] người
Sie ist eine sehr nette Person. Cô ấy là một người rất dễ mến.

170 das Mitglied [das ˈmɪtɡliːt] thành viên
Er ist Mitglied im Sportverein. Anh ấy là thành viên của câu lạc bộ thể thao.

171 der Name [deːɐ̯  ˈnaːmə] tên
Wie ist dein Name? Tên bạn là gì?

172 der Kopf [deːɐ̯  kɔpf] đầu
Mir tut der Kopf weh. Tôi bị đau đầu.

173 das Auge [das ˈaʊ̯ ɡə] mắt
Er hat blaue Augen. Anh ấy có đôi mắt xanh.

174 das Gesicht [das ɡəˈzɪçt] khuôn mặt
Er hat ein freundliches Gesicht. Anh ấy có khuôn mặt thân thiện.

175 der Körper [deːɐ̯  ˈkœʁpɐ] cơ thể
Sport ist gut für den Körper. Thể thao tốt cho cơ thể.

176 die Gesundheit [diː ɡəˈzʊnthaɪ̯ t] sức khỏe
Ich achte auf meine Gesundheit. Tôi chú ý đến sức khỏe của mình.

177 der Morgen [deːɐ̯  ˈmɔʁɡən] buổi sáng
Am Morgen trinke ich Kaffee. Vào buổi sáng tôi uống cà phê.

178 die Sekunde [diː zeˈkʊndə] giây
Warte eine Sekunde! Đợi một giây!

179 die Minute [diː miˈnuːtə] phút
Der Bus kommt in fünf Minuten. Xe buýt sẽ đến trong năm phút nữa.

180 die Stunde [diː ˈʃtʊndə] giờ, tiếng
Ich arbeite acht Stunden am Tag. Tôi làm việc tám tiếng một ngày.
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181 der Monat [deːɐ̯  ˈmoːnat] tháng
Nächsten Monat fahre ich nach Spanien. Tháng sau tôi đi Tây Ban Nha.

182 der Moment [deːɐ̯  moˈmɛnt] khoảnh khắc, chốc lát
Einen Moment, bitte! Xin chờ một chút!

183 das Ende [das ˈɛndə] kết thúc, cuối
Das Ende des Films war traurig. Kết thúc của bộ phim thật buồn.

184 das Auto [das ˈaʊ̯ to] ô tô
Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Tôi đi làm bằng ô tô.

185 das Handy [das ˈhɛndi] điện thoại di động
Mein Handy ist kaputt. Điện thoại của tôi bị hỏng.

186 das Buch [das buːx] cuốn sách, sách
Ich lese gerade ein spannendes Buch. Tôi đang đọc một cuốn sách hấp dẫn.

187 der Tisch [deːɐ̯  tɪʃ] bàn
Das Essen steht auf dem Tisch. Đồ ăn ở trên bàn.

188 die Tür [diː tyːɐ̯ ] cửa, cánh cửa
Mach bitte die Tür zu. Làm ơn đóng cửa lại.

189 die Straße [diː ˈʃtʁaːsə] đường phố, con đường
Ich wohne in dieser Straße. Tôi sống ở con phố này.

190 das Büro [das byˈʁoː] văn phòng
Ich arbeite im Büro. Tôi làm việc ở văn phòng.

191 die Universität [diː univɛʁziˈtɛːt] trường đại học
Sie studiert an der Universität in Wien. Cô ấy học tại trường đại học ở Viên.

192 das Zentrum [das ˈtsɛntʁʊm] trung tâm
Das Hotel liegt im Zentrum. Khách sạn nằm ở trung tâm.

193 das Essen [das ˈɛsən] thức ăn, đồ ăn
Das Essen schmeckt sehr gut. Đồ ăn rất ngon.

194 die Luft [diː lʊft] không khí
Die Luft ist heute frisch. Không khí hôm nay trong lành.

195 der Job [deːɐ̯  dʒɔp] công việc, việc làm
Ich suche einen neuen Job. Tôi đang tìm một công việc mới.

196 das Geschäft [das ɡəˈʃɛft] doanh nghiệp, việc kinh doanh; cửa hàng
Er hat ein eigenes Geschäft. Anh ấy có một cửa hàng riêng.

197 das Team [das tiːm] đội, nhóm
Unser Team hat gewonnen. Đội của chúng tôi đã thắng.

198 das Spiel [das ʃpiːl] trò chơi, trận đấu
Das Spiel beginnt um acht Uhr. Trận đấu bắt đầu lúc tám giờ.

199 die Party [diː ˈpaːɐ̯ ti] bữa tiệc
Wir gehen heute Abend auf eine Party. Tối nay chúng tôi đi dự một bữa tiệc.

200 die Kunst [diː kʊnst] nghệ thuật
Ich interessiere mich für Kunst. Tôi quan tâm đến nghệ thuật.
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Tự kiểm tra · 101–200
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

tên 171

mẹ 153

tin; nghĩ 137

nhỏ 110

đầu 172

phút 179

con số, số 132

bữa tiệc 199

nhóm 112

chỗ, chỗ ngồi; quảng trường 123

cuốn sách, sách 186

buổi sáng 177

cha, bố 165

đội, nhóm 197

tuần 126

thành phố 124

mọi thứ, tất cả 156

thức ăn, đồ ăn 193

ít 125

sự vận động, chuyển động 135

cái gì đó, bất cứ cái gì 158

sống 140

điện thoại di động 185

sự thật, thực tế 147

chương trình 130

trò chơi, trận đấu 198

khoảnh khắc, chốc lát 182

quay, xoay 116

điểm; dấu chấm 139

đường phố, con đường 189

cô bé, cô gái 167

người 169

trẻ 154

nghe 128

chơi 134

cho xem, chỉ 122

viết 149

khu vực, vùng 148

thực sự 160

xảy ra 141

hôm nay 138

bàn 187

tốt nhất 162

quê hương 145

nói chuyện 114

đẹp 111

tuyệt vời 107

phần 121

khuôn mặt 174

trường đại học 191

không có gì 157

giây 178

tại sao 104

đêm 136

câu chuyện; lịch sử 151

công việc, việc làm 195

cùng, giống nhau 106

đất nước, quốc gia 113

bắt đầu 108

vâng, có 155

phải 144

công ty 127

bắt đầu 120

vấn đề 115
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cậu bé 168

câu hỏi 129

doanh nghiệp, việc kinh doanh;
cửa hàng 196

căn phòng, phòng 146

luôn luôn 159

mắt 173

bạn, người bạn 164

cửa, cánh cửa 188

chạy; đi bộ 131

giữ, giữ lại 105

bàn tay, tay 118

nước 152

kết thúc, cuối 183

sức khỏe 176

bố mẹ, cha mẹ 166

để, cho phép; để lại 103

văn phòng 190

trung tâm 192

lớn, to; cao 109

nghệ thuật 200

sinh viên 117

tiền 150

sớm 163

cơ thể 175

tháng 181

số (điện thoại, nhà) 133

mang, đem đến 142

ô tô 184

không khí 194

già, cũ 101

thành viên 170

đủ 161

giờ, tiếng 180

giúp, giúp đỡ 119

khổng lồ, rộng lớn 143

có nghĩa là 102
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201 die Nachrichten [diː ˈnaːxˌʁɪçtən] tin tức, thời sự
Ich sehe jeden Abend die Nachrichten. Tôi xem thời sự mỗi tối.

202 die Information [diː ɪnfɔʁmaˈtsi̯oːn] thông tin
Ich brauche mehr Informationen. Tôi cần thêm thông tin.

203 das Wort [das vɔʁt] từ
Ich verstehe das Wort nicht. Tôi không hiểu từ này.

204 die Idee [diː iˈdeː] ý tưởng
Das ist eine gute Idee! Đó là một ý tưởng hay!

205 der Grund [deːɐ̯  ɡʁʊnt] lý do
Was ist der Grund dafür? Lý do cho việc đó là gì?

206 das Ergebnis [das ɛɐ̯ ˈɡeːpnɪs] kết quả
Das Ergebnis ist gut. Kết quả tốt.

207 die Linie [diː ˈliːni̯ə] đường kẻ, đường
Zeichne eine gerade Linie. Vẽ một đường thẳng.

208 die Million [diː mɪˈli̯oːn] triệu
Die Stadt hat eine Million Einwohner. Thành phố có một triệu dân.

209 fünf [fʏnf] năm (số 5)
Eine Hand hat fünf Finger. Một bàn tay có năm ngón.

210 lernen [ˈlɛʁnən] học
Ich lerne Deutsch. Tôi học tiếng Đức.

211 studieren [ʃtuˈdiːʁən] học (đại học), nghiên cứu
Sie studiert Medizin. Cô ấy học ngành y.

212 lesen [ˈleːzən] đọc
Ich lese gerne Bücher. Tôi thích đọc sách.

213 sprechen [ˈʃpʁɛçn̩ ] nói
Ich spreche Deutsch und Englisch. Tôi nói tiếng Đức và tiếng Anh.

214 verstehen [fɛɐ̯ ˈʃteːən] hiểu
Ich verstehe das nicht. Tôi không hiểu điều đó.

215 kennen [ˈkɛnən] biết, quen
Kennst du meinen Bruder? Bạn có biết anh trai tôi không?

216 sich erinnern [zɪç ɛɐ̯ ˈʔɪnɐn] nhớ, nhớ lại
Erinnerst du dich an mich? Bạn có nhớ tôi không?

217 wohnen [ˈvoːnən] sống, cư trú
Ich wohne in Berlin. Tôi sống ở Berlin.

218 sitzen [ˈzɪtsən] ngồi
Wir sitzen im Garten. Chúng tôi ngồi trong vườn.

219 stehen [ˈʃteːən] đứng
Ich stehe am Fenster. Tôi đang đứng ở cửa sổ.

220 treffen [ˈtʁɛfən] gặp, gặp gỡ
Wir treffen uns morgen im Café. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê.



17 / 74lingard.app

TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

221 folgen [ˈfɔlɡən] đi theo, theo
Folgen Sie mir bitte. Xin hãy đi theo tôi.

222 öffnen [ˈœfnən] mở
Kannst du bitte das Fenster öffnen? Bạn có thể mở cửa sổ được không?

223 stoppen [ˈʃtɔpən] dừng, dừng lại
Der Bus stoppt hier nicht. Xe buýt không dừng ở đây.

224 aufhören [ˈaʊ̯ fˌhøːʁən] ngừng, thôi
Bitte hör auf zu reden! Làm ơn ngừng nói đi!

225 bezahlen [bəˈtsaːlən] trả tiền, thanh toán
Ich möchte bitte bezahlen. Cho tôi thanh toán.

226 ausgeben [ˈaʊ̯ sˌɡeːbn̩ ] tiêu (tiền), chi
Ich gebe viel Geld für Bücher aus. Tôi tiêu nhiều tiền vào sách.

227 verbringen [fɛɐ̯ ˈbʁɪŋən] dành (thời gian), trải qua
Ich verbringe das Wochenende bei meinen Eltern. Tôi dành cuối tuần ở nhà bố mẹ.

228 ändern [ˈɛndɐn] thay đổi
Ich möchte meinen Plan ändern. Tôi muốn thay đổi kế hoạch của mình.

229 wachsen [ˈvaksən] lớn lên, phát triển
Die Kinder wachsen so schnell. Bọn trẻ lớn nhanh quá.

230 gewinnen [ɡəˈvɪnən] thắng, chiến thắng
Wer hat das Spiel gewonnen? Ai đã thắng trận đấu?

231 verlieren [fɛɐ̯ ˈliːʁən] mất, làm mất; thua
Ich habe meinen Schlüssel verloren. Tôi đã làm mất chìa khóa.

232 schlecht [ʃlɛçt] xấu, tệ
Das Wetter ist heute schlecht. Thời tiết hôm nay xấu.

233 wichtig [ˈvɪçtɪç] quan trọng
Das ist sehr wichtig. Điều đó rất quan trọng.

234 sicher [ˈzɪçɐ] chắc chắn; an toàn
Bist du sicher? Bạn có chắc không?

235 echt [ɛçt] thật, thực
Ist das echtes Gold? Đó có phải là vàng thật không?

236 lang [laŋ] dài
Der Film ist sehr lang. Bộ phim rất dài.

237 weit [vaɪ̯ t] xa
Ist es weit bis zum Bahnhof? Đến nhà ga có xa không?

238 schwarz [ʃvaʁts] đen
Die Katze ist schwarz. Con mèo màu đen.

239 weiß [vaɪ̯ s] trắng
Der Schnee ist weiß. Tuyết màu trắng.

240 essen [ˈɛsən] ăn
Ich esse gern Pizza. Tôi thích ăn pizza.
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241 kaufen [ˈkaʊ̯ fn̩ ] mua
Ich möchte ein neues Fahrrad kaufen. Tôi muốn mua một chiếc xe đạp mới.

242 verkaufen [fɛɐ̯ ˈkaʊ̯ fn̩ ] bán
Sie verkaufen ihre Wohnung. Họ bán căn hộ của mình.

243 kosten [ˈkɔstn̩ ] có giá
Wie viel kostet das? Cái đó giá bao nhiêu?

244 fahren [ˈfaːʁən] đi (bằng xe), lái xe
Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Tôi đi làm bằng xe buýt.

245 bleiben [ˈblaɪ̯bn̩ ] ở lại
Ich bleibe diese Woche in Berlin. Tuần này tôi ở lại Berlin.

246 warten [ˈvaʁtn̩ ] chờ, đợi
Bitte warten Sie einen Moment. Xin vui lòng đợi một lát.

247 schicken [ˈʃɪkn̩ ] gửi
Ich schicke dir eine E-Mail. Tôi gửi cho bạn một email.

248 erklären [ɛɐ̯ ˈklɛːʁən] giải thích
Kannst du mir das erklären? Bạn có thể giải thích điều đó cho tôi không?

249 beschreiben [bəˈʃʁaɪ̯bn̩ ] mô tả, miêu tả
Kannst du mir dein Haus beschreiben? Bạn có thể mô tả ngôi nhà của bạn cho tôi không?

250 üben [ˈyːbn̩ ] luyện tập
Ich übe jeden Tag Deutsch. Tôi luyện tập tiếng Đức mỗi ngày.

251 lehren [ˈleːʁən] dạy, giảng dạy
Sie lehrt Mathematik an der Universität. Cô ấy dạy toán ở trường đại học.

252 tragen [ˈtʁaːɡn̩ ] mang, xách; mặc
Kannst du bitte meine Tasche tragen? Bạn có thể xách túi giúp tôi không?

253 hoffen [ˈhɔfn̩ ] hy vọng
Ich hoffe, du hast recht. Tôi hy vọng bạn đúng.

254 entscheiden [ɛntˈʃaɪ̯dn̩ ] quyết định
Ich muss mich jetzt entscheiden. Tôi phải quyết định ngay bây giờ.

255 wählen [ˈvɛːlən] chọn; bầu; quay số
Ich wähle den roten Apfel. Tôi chọn quả táo đỏ.

256 zurückgeben [tsuˈʁʏkˌɡeːbn̩ ] trả lại
Bitte geben Sie mir das Buch morgen zurück. Xin hãy trả lại tôi cuốn sách vào ngày mai.

257 zustimmen [ˈtsuːˌʃtɪmən] đồng ý
Ich stimme dir zu. Tôi đồng ý với bạn.

258 schneiden [ˈʃnaɪ̯dən] cắt
Kannst du bitte das Brot schneiden? Bạn có thể cắt bánh mì được không?

259 zeichnen [ˈtsaɪ̯ çnən] vẽ
Meine Tochter zeichnet gern Tiere. Con gái tôi thích vẽ động vật.

260 bauen [ˈbaʊ̯ ən] xây, xây dựng
Sie bauen ein neues Haus. Họ đang xây một ngôi nhà mới.
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261 fallen [ˈfalən] rơi, ngã
Das Glas ist auf den Boden gefallen. Cái ly đã rơi xuống sàn.

262 brechen [ˈbʁɛçn̩ ] làm gãy, bẻ gãy, làm vỡ
Er hat sich das Bein gebrochen. Anh ấy bị gãy chân.

263 sterben [ˈʃtɛʁbn̩ ] chết, qua đời
Ihr Großvater ist letztes Jahr gestorben. Ông của cô ấy đã qua đời năm ngoái.

264 der Sohn [deːɐ̯  zoːn] con trai
Mein Sohn heißt Max. Con trai tôi tên là Max.

265 das Baby [das ˈbeːbi] em bé
Das Baby schläft. Em bé đang ngủ.

266 der Lehrer [deːɐ̯  ˈleːʁɐ] giáo viên, thầy giáo
Der Lehrer erklärt die Aufgabe. Thầy giáo giải thích bài tập.

267 der Arzt [deːɐ̯  aːɐ̯ tst] bác sĩ
Ich gehe morgen zum Arzt. Ngày mai tôi đi bác sĩ.

268 der Arbeiter [deːɐ̯  ˈaʁbaɪ̯ tɐ] công nhân
Die Arbeiter bauen eine neue Brücke. Các công nhân đang xây một cây cầu mới.

269 der Spieler [deːɐ̯  ˈʃpiːlɐ] cầu thủ, người chơi
Der Spieler schießt ein Tor. Cầu thủ ghi một bàn thắng.

270 jemand [ˈjeːmant] ai đó
Jemand hat an die Tür geklopft. Ai đó đã gõ cửa.

271 die Polizei [diː poliˈtsaɪ̯ ] cảnh sát
Wir müssen die Polizei rufen. Chúng ta phải gọi cảnh sát.

272 die Klasse [diː ˈklasə] lớp, lớp học
Unsere Klasse macht morgen einen Ausflug. Lớp chúng tôi ngày mai đi dã ngoại.

273 der Unterricht [deːɐ̯  ˈʊntɐʁɪçt] giờ học, buổi học
Der Unterricht beginnt heute später. Hôm nay giờ học bắt đầu muộn hơn.

274 der Kurs [deːɐ̯  kʊʁs] khóa học
Ich besuche einen Kurs an der Volkshochschule. Tôi tham gia một khóa học ở trường bổ túc.

275 der Test [deːɐ̯  tɛst] bài kiểm tra
Der Test war sehr schwer. Bài kiểm tra rất khó.

276 das Formular [das fɔʁmuˈlaːɐ̯ ] mẫu đơn, biểu mẫu
Bitte füllen Sie das Formular aus. Làm ơn điền vào mẫu đơn.

277 das Papier [das paˈpiːɐ̯ ] giấy
Ich brauche ein Blatt Papier. Tôi cần một tờ giấy.

278 das Projekt [das pʁoˈjɛkt] dự án
Wir arbeiten zusammen an einem Projekt. Chúng tôi cùng nhau làm một dự án.

279 der Bericht [deːɐ̯  bəˈʁɪçt] báo cáo
Ich muss einen Bericht schreiben. Tôi phải viết một bản báo cáo.

280 der Plan [deːɐ̯  plaːn] kế hoạch
Hast du schon einen Plan für den Urlaub? Bạn đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ chưa?



20 / 74lingard.app

TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

281 der Termin [deːɐ̯  tɛʁˈmiːn] cuộc hẹn, lịch hẹn
Ich habe morgen einen Termin beim Arzt. Ngày mai tôi có lịch hẹn với bác sĩ.

282 die Hilfe [diː ˈhɪlfə] sự giúp đỡ
Danke für deine Hilfe! Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

283 das Telefon [das ˈteːləfoːn] điện thoại
Das Telefon klingelt. Điện thoại đang reo.

284 der Computer [deːɐ̯  kɔmˈpjuːtɐ] máy tính
Ich arbeite jeden Tag am Computer. Tôi làm việc trên máy tính mỗi ngày.

285 das Foto [das ˈfoːto] ảnh, bức ảnh
Kannst du ein Foto von uns machen? Bạn có thể chụp cho chúng tôi một tấm ảnh không?

286 das Bild [das bɪlt] bức tranh, hình ảnh
Das Bild an der Wand ist sehr schön. Bức tranh trên tường rất đẹp.

287 der Film [deːɐ̯  fɪlm] phim, bộ phim
Wir sehen heute Abend einen Film. Tối nay chúng tôi xem một bộ phim.

288 die Musik [diː muˈziːk] âm nhạc, nhạc
Ich höre gern Musik. Tôi thích nghe nhạc.

289 die Farbe [diː ˈfaʁbə] màu, màu sắc
Welche Farbe hat dein Auto? Xe của bạn màu gì?

290 der Markt [deːɐ̯  maʁkt] chợ, thị trường
Ich kaufe Obst und Gemüse auf dem Markt. Tôi mua trái cây và rau ở chợ.

291 der Preis [deːɐ̯  pʁaɪ̯ s] giá; giải thưởng
Der Preis ist mir zu hoch. Giá này quá cao đối với tôi.

292 das Produkt [das pʁoˈdʊkt] sản phẩm
Dieses Produkt ist sehr beliebt. Sản phẩm này rất được ưa chuộng.

293 das Stück [das ʃtʏk] miếng, mẩu
Möchtest du ein Stück Kuchen? Bạn có muốn một miếng bánh không?

294 die Hälfte [diː ˈhɛlftə] một nửa
Die Hälfte des Kuchens ist schon weg. Một nửa chiếc bánh đã hết rồi.

295 das Gebäude [das ɡəˈbɔɪ̯də] tòa nhà
Das Gebäude ist sehr hoch. Tòa nhà rất cao.

296 der Raum [deːɐ̯  ʁaʊ̯ m] phòng; không gian
Der Kurs findet in diesem Raum statt. Khóa học diễn ra trong phòng này.

297 die Wand [diː vant] bức tường, tường
An der Wand hängt ein Bild. Trên tường treo một bức tranh.

298 der Baum [deːɐ̯  baʊ̯ m] cây
Im Garten steht ein großer Baum. Trong vườn có một cái cây lớn.

299 der Stern [deːɐ̯  ʃtɛʁn] ngôi sao
Heute Nacht sieht man viele Sterne. Đêm nay có thể thấy nhiều ngôi sao.

300 der Norden [deːɐ̯  ˈnɔʁdn̩ ] phía bắc, miền bắc
Hamburg liegt im Norden von Deutschland. Hamburg nằm ở phía bắc nước Đức.
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Tự kiểm tra · 201–300
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

cảnh sát 271

hy vọng 253

xa 237

học 210

lớp, lớp học 272

báo cáo 279

xấu, tệ 232

ngôi sao 299

đọc 212

dừng, dừng lại 223

bức tranh, hình ảnh 286

giấy 277

em bé 265

bức tường, tường 297

tiêu (tiền), chi 226

ngừng, thôi 224

trả lại 256

miếng, mẩu 293

trả tiền, thanh toán 225

thật, thực 235

cắt 258

ăn 240

ảnh, bức ảnh 285

gửi 247

thắng, chiến thắng 230

cây 298

sự giúp đỡ 282

nhớ, nhớ lại 216

trắng 239

màu, màu sắc 289

bác sĩ 267

cầu thủ, người chơi 269

quyết định 254

thay đổi 228

chắc chắn; an toàn 234

mở 222

mô tả, miêu tả 249

giải thích 248

xây, xây dựng 260

mua 241

đen 238

phim, bộ phim 287

làm gãy, bẻ gãy, làm vỡ 262

ở lại 245

hiểu 214

học (đại học), nghiên cứu 211

đường kẻ, đường 207

đi theo, theo 221

khóa học 274

giá; giải thưởng 291

đồng ý 257

dự án 278

ý tưởng 204

dài 236

dạy, giảng dạy 251

tòa nhà 295

kết quả 206

nói 213

triệu 208

chọn; bầu; quay số 255

đi (bằng xe), lái xe 244

dành (thời gian), trải qua 227

gặp, gặp gỡ 220

biết, quen 215
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công nhân 268

lớn lên, phát triển 229

phòng; không gian 296

chờ, đợi 246

vẽ 259

giờ học, buổi học 273

con trai 264

âm nhạc, nhạc 288

mất, làm mất; thua 231

lý do 205

ngồi 218

mang, xách; mặc 252

điện thoại 283

mẫu đơn, biểu mẫu 276

giáo viên, thầy giáo 266

từ 203

chợ, thị trường 290

sản phẩm 292

năm (số 5) 209

phía bắc, miền bắc 300

sống, cư trú 217

luyện tập 250

chết, qua đời 263

bài kiểm tra 275

cuộc hẹn, lịch hẹn 281

quan trọng 233

bán 242

máy tính 284

một nửa 294

tin tức, thời sự 201

ai đó 270

rơi, ngã 261

kế hoạch 280

đứng 219

có giá 243

thông tin 202
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301 der Arm [deːɐ̯  aʁm] cánh tay
Ich habe mir den Arm gebrochen. Tôi bị gãy tay.

302 die Liebe [diː ˈliːbə] tình yêu
Die Liebe ist blind. Tình yêu là mù quáng.

303 das Alter [das ˈaltɐ] tuổi, tuổi tác
In deinem Alter habe ich viel Sport gemacht. Ở tuổi của bạn, tôi đã chơi thể thao rất nhiều.

304 das Interesse [das ɪntəˈʁɛsə] sự quan tâm, hứng thú
Ich habe großes Interesse an Geschichte. Tôi rất quan tâm đến lịch sử.

305 der Unterschied [deːɐ̯  ˈʊntɐʃiːt] sự khác biệt
Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Sự khác biệt giữa hai cái là gì?

306 die Situation [diː zitu̯ aˈtsi̯oːn] tình hình, tình huống
Die Situation ist sehr ernst. Tình hình rất nghiêm trọng.

307 die Aktivität [diː aktiviˈtɛːt] hoạt động

Schwimmen ist meine liebste Aktivität im Sommer. Bơi lội là hoạt động yêu thích nhất của tôi vào mùa
hè.

308 der Typ [deːɐ̯  tyːp] kiểu, loại; anh chàng
Er ist ein netter Typ. Anh ấy là một anh chàng dễ mến.

309 schwer [ʃveːɐ̯ ] nặng; khó
Der Koffer ist sehr schwer. Chiếc va li rất nặng.

310 leicht [laɪ̯ çt] dễ; nhẹ
Die Aufgabe ist leicht. Bài tập này dễ.

311 besser [ˈbɛsɐ] tốt hơn
Das ist besser als nichts. Như thế còn tốt hơn là không có gì.

312 möglich [ˈmøːklɪç] có thể, khả thi
Ist es möglich, morgen zu kommen? Ngày mai đến có được không?

313 spät [ʃpɛːt] muộn, trễ
Es ist schon spät. Đã muộn rồi.

314 frei [fʁaɪ̯ ] trống, rảnh; tự do
Ist dieser Platz noch frei? Chỗ này còn trống không?

315 voll [fɔl] đầy, đông
Der Bus ist heute sehr voll. Xe buýt hôm nay rất đông.

316 wahr [vaːɐ̯ ] đúng, thật
Das ist nicht wahr! Điều đó không đúng!

317 stark [ʃtaʁk] mạnh, khỏe
Er ist ein sehr starker Mann. Anh ấy là một người đàn ông rất khỏe.

318 hart [haʁt] cứng
Das Brot ist ganz hart. Bánh mì cứng ngắc.

319 besondere [bəˈzɔndəʁə] đặc biệt
Heute ist ein besonderer Tag. Hôm nay là một ngày đặc biệt.
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320 persönlich [pɛʁˈzøːnlɪç] cá nhân
Das ist meine persönliche Meinung. Đó là ý kiến cá nhân của tôi.

321 rot [ʁoːt] đỏ
Die Rose ist rot. Hoa hồng màu đỏ.

322 dritte [ˈdʁɪtə] thứ ba

Heute ist der dritte Tag unserer Reise. Hôm nay là ngày thứ ba trong chuyến đi của chúng
tôi.

323 sechs [zɛks] sáu
Sie haben sechs Kinder. Họ có sáu người con.

324 hinter [ˈhɪntɐ] phía sau, đằng sau
Der Hund liegt hinter dem Sofa. Con chó nằm phía sau ghế sofa.

325 danke [ˈdaŋkə] cảm ơn
Danke für das Geschenk! Cảm ơn vì món quà!

326 ach [ax] ồ, à
Ach, das ist ja toll! Ồ, tuyệt quá!

327 die Schwester [diː ˈʃvɛstɐ] chị gái, em gái
Meine Schwester ist jünger als ich. Em gái tôi nhỏ tuổi hơn tôi.

328 der Bruder [deːɐ̯  ˈbʁuːdɐ] anh trai, em trai
Mein Bruder ist älter als ich. Anh trai tôi lớn tuổi hơn tôi.

329 die Tochter [diː ˈtɔxtɐ] con gái
Meine Tochter ist sehr intelligent. Con gái tôi rất thông minh.

330 der Ehemann [deːɐ̯  ˈeːəˌman] chồng
Mein Ehemann ist Arzt. Chồng tôi là bác sĩ.

331 der Hund [deːɐ̯  hʊnt] con chó
Mein Hund heißt Max. Con chó của tôi tên là Max.

332 das Tier [das tiːɐ̯ ] động vật, con vật
Ich mag Tiere sehr. Tôi rất thích động vật.

333 das Bett [das bɛt] giường
Ich gehe ins Bett. Tôi đi ngủ.

334 das Fenster [das ˈfɛnstɐ] cửa sổ
Ich öffne das Fenster. Tôi mở cửa sổ.

335 der Boden [deːɐ̯  ˈboːdn̩ ] sàn nhà; mặt đất
Der Boden ist sauber. Sàn nhà sạch sẽ.

336 die Tasse [diː ˈtasə] tách, cốc
Ich brauche eine Tasse Kaffee. Tôi cần một tách cà phê.

337 das Glas [das ɡlaːs] ly, cốc thủy tinh; thủy tinh
Ich trinke ein Glas Wasser. Tôi uống một ly nước.

338 die Kiste [diː ˈkɪstə] thùng, hòm
Die Kiste ist voll mit Büchern. Thùng đầy sách.

339 das Geschenk [das ɡəˈʃɛŋk] món quà
Ich habe ein Geschenk für dich. Tôi có một món quà cho bạn.
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340 das Haar [das haːɐ̯ ] tóc
Sie hat lange Haare. Cô ấy có mái tóc dài.

341 das Bein [das baɪ̯n] chân
Mir tut das Bein weh. Tôi bị đau chân.

342 die Nachricht [diː ˈnaːxˌʁɪçt] tin nhắn; tin tức
Ich habe eine Nachricht bekommen. Tôi đã nhận được một tin nhắn.

343 der Brief [deːɐ̯  bʁiːf] lá thư, thư
Ich schreibe einen Brief. Tôi đang viết một lá thư.

344 die Notiz [diː noˈtiːts] ghi chú
Ich schreibe mir eine Notiz. Tôi viết cho mình một ghi chú.

345 die Liste [diː ˈlɪstə] danh sách
Ich schreibe eine Liste für den Einkauf. Tôi viết một danh sách mua sắm.

346 die Antwort [diː ˈantvɔʁt] câu trả lời
Ich weiß die Antwort nicht. Tôi không biết câu trả lời.

347 das Beispiel [das ˈbaɪ̯ ʃpiːl] ví dụ
Kannst du mir ein Beispiel geben? Bạn có thể cho tôi một ví dụ không?

348 die Seite [diː ˈzaɪ̯ tə] trang; bên, phía
Das Buch hat viele Seiten. Cuốn sách có nhiều trang.

349 die Sprache [diː ˈʃpʁaːxə] ngôn ngữ
Ich lerne die deutsche Sprache. Tôi học tiếng Đức.

350 das Krankenhaus [das ˈkʁaŋkn̩ ˌhaʊ̯ s] bệnh viện
Meine Oma ist im Krankenhaus. Bà tôi đang ở bệnh viện.

351 die Bank [diː baŋk] ngân hàng
Ich gehe zur Bank. Tôi đi đến ngân hàng.

352 der Laden [deːɐ̯  ˈlaːdn̩ ] cửa hàng
Ich gehe in den Laden, um Brot zu kaufen. Tôi vào cửa hàng để mua bánh mì.

353 der Bahnhof [deːɐ̯  ˈbaːnˌhoːf] nhà ga, ga tàu
Ich muss zum Bahnhof. Tôi phải đến nhà ga.

354 der Park [deːɐ̯  paʁk] công viên
Wir gehen im Park spazieren. Chúng tôi đi dạo trong công viên.

355 der Fernseher [deːɐ̯  ˈfɛʁnˌzeːɐ] tivi
Wir haben einen neuen Fernseher. Chúng tôi có một chiếc tivi mới.

356 der Sport [deːɐ̯  ʃpɔʁt] thể thao
Ich mache gern Sport. Tôi thích chơi thể thao.

357 der Club [deːɐ̯  klʊp] câu lạc bộ; hộp đêm
Am Samstag gehen wir in einen Club. Thứ Bảy chúng tôi đi hộp đêm.

358 die Sonne [diː ˈzɔnə] mặt trời
Die Sonne scheint heute. Hôm nay mặt trời chiếu sáng.

359 der Himmel [deːɐ̯  ˈhɪməl] bầu trời, trời
Am Himmel sind keine Wolken. Trên bầu trời không có mây.
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360 blau [blaʊ̯ ] xanh dương, xanh lam
Der Himmel ist blau. Bầu trời màu xanh dương.

361 der Berg [deːɐ̯  bɛʁk] núi, ngọn núi
Der Berg ist sehr hoch. Ngọn núi rất cao.

362 der Fluss [deːɐ̯  flʊs] con sông, sông
Der Rhein ist ein großer Fluss. Sông Rhine là một con sông lớn.

363 das Meer [das meːɐ̯ ] biển
Im Sommer fahren wir ans Meer. Mùa hè chúng tôi đi biển.

364 die Insel [diː ˈɪnzl̩ ] hòn đảo, đảo
Wir machen Urlaub auf einer Insel. Chúng tôi đi nghỉ trên một hòn đảo.

365 der Wald [deːɐ̯  valt] rừng, khu rừng
Im Wald gibt es viele Bäume. Trong rừng có nhiều cây.

366 die Pflanze [diː ˈpflantsə] cây, thực vật
Die Pflanze braucht Wasser. Cây cần nước.

367 das Feuer [das ˈfɔɪ̯ɐ] lửa
Das Feuer ist warm. Lửa ấm.

368 der Sommer [deːɐ̯  ˈzɔmɐ] mùa hè
Der Sommer ist meine Lieblingsjahreszeit. Mùa hè là mùa tôi yêu thích.

369 der Süden [deːɐ̯  ˈzyːdn̩ ] phía nam, miền nam
Im Süden ist es warm. Ở phía nam trời ấm.

370 der Westen [deːɐ̯  ˈvɛstn̩ ] phía tây, miền tây
Die Sonne geht im Westen unter. Mặt trời lặn ở phía tây.

371 der Osten [deːɐ̯  ˈɔstn̩ ] phía đông, miền đông
Die Sonne geht im Osten auf. Mặt trời mọc ở phía đông.

372 links [lɪŋks] bên trái
Das Auto steht links. Chiếc xe đậu ở bên trái.

373 rechts [ʁɛçts] bên phải
Die Apotheke ist rechts. Hiệu thuốc ở bên phải.

374 nah [naː] gần
Das Hotel ist nah am Bahnhof. Khách sạn ở gần nhà ga.

375 draußen [ˈdʁaʊ̯ sn̩ ] bên ngoài, ngoài trời
Draußen ist es kalt. Bên ngoài trời lạnh.

376 bald [balt] sớm, sắp
Ich komme bald. Tôi sắp đến rồi.

377 kurz [kʊʁts] ngắn
Der Film ist sehr kurz. Bộ phim rất ngắn.

378 heiß [haɪ̯ s] nóng
Der Kaffee ist heiß. Cà phê nóng.

379 hübsch [hʏpʃ] xinh, đẹp
Das Kleid ist sehr hübsch. Chiếc váy rất xinh.
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380 glücklich [ˈɡlʏklɪç] hạnh phúc, vui
Ich bin glücklich, dich zu sehen. Tôi rất vui được gặp bạn.

381 müde [ˈmyːdə] mệt, mệt mỏi
Ich bin sehr müde. Tôi rất mệt.

382 bereit [bəˈʁaɪ̯ t] sẵn sàng
Ich bin bereit. Tôi đã sẵn sàng.

383 falsch [falʃ] sai
Die Antwort ist falsch. Câu trả lời sai.

384 arm [aʁm] nghèo
Er ist ein armer Mann. Ông ấy là một người đàn ông nghèo.

385 häufig [ˈhɔɪ̯ fɪç] thường xuyên, phổ biến
Dieser Fehler ist sehr häufig. Lỗi này rất phổ biến.

386 natürlich [naˈtyːɐ̯ lɪç] tất nhiên; tự nhiên
Natürlich helfe ich dir. Tất nhiên tôi sẽ giúp bạn.

387 sieben [ˈziːbn̩ ] bảy
Die Woche hat sieben Tage. Một tuần có bảy ngày.

388 acht [axt] tám
Ich habe acht Äpfel. Tôi có tám quả táo.

389 okay [oˈkeː] được rồi, ổn
Okay, ich verstehe. Được rồi, tôi hiểu.

390 zuhören [ˈtsuːˌhøːʁən] lắng nghe
Hörst du mir zu? Bạn có đang nghe tôi nói không?

391 schließen [ˈʃliːsn̩ ] đóng
Schließ bitte die Tür. Làm ơn đóng cửa lại.

392 ankommen [ˈanˌkɔmən] đến nơi, đến
Der Zug kommt um zehn Uhr an. Tàu đến lúc mười giờ.

393 vergessen [fɛɐ̯ ˈɡɛsn̩ ] quên
Ich habe meine Tasche vergessen. Tôi đã quên túi của mình.

394 lachen [ˈlaxn̩ ] cười
Wir lachen viel. Chúng tôi cười rất nhiều.

395 teilen [ˈtaɪ̯ lən] chia sẻ, chia
Ich teile mein Essen mit meinem Freund. Tôi chia sẻ đồ ăn với bạn tôi.

396 füllen [ˈfʏlən] đổ đầy, làm đầy
Fülle bitte das Glas mit Wasser. Làm ơn đổ đầy nước vào ly.

397 verpassen [fɛɐ̯ ˈpasn̩ ] lỡ, bỏ lỡ
Ich habe den Zug verpasst. Tôi đã lỡ chuyến tàu.

398 vermissen [fɛɐ̯ ˈmɪsn̩ ] nhớ, nhớ nhung
Ich vermisse meine Familie. Tôi nhớ gia đình mình.

399 prüfen [ˈpʁyːfn̩ ] kiểm tra
Bitte prüfen Sie Ihre E-Mails. Xin hãy kiểm tra email của bạn.
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400 vergleichen [fɛɐ̯ ˈɡlaɪ̯ çn̩ ] so sánh
Ich möchte die Preise vergleichen. Tôi muốn so sánh giá cả.
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Tự kiểm tra · 301–400
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

phía đông, miền đông 371

nhà ga, ga tàu 353

ly, cốc thủy tinh; thủy tinh 337

dễ; nhẹ 310

bên trái 372

xinh, đẹp 379

động vật, con vật 332

kiểm tra 399

có thể, khả thi 312

sáu 323

tất nhiên; tự nhiên 386

ngắn 377

rừng, khu rừng 365

lỡ, bỏ lỡ 397

ồ, à 326

phía sau, đằng sau 324

thể thao 356

quên 393

cảm ơn 325

sàn nhà; mặt đất 335

mặt trời 358

tóc 340

thường xuyên, phổ biến 385

ví dụ 347

chồng 330

nhớ, nhớ nhung 398

sẵn sàng 382

đúng, thật 316

món quà 339

được rồi, ổn 389

lửa 367

phía nam, miền nam 369

công viên 354

anh trai, em trai 328

cửa sổ 334

thứ ba 322

ngôn ngữ 349

trang; bên, phía 348

xanh dương, xanh lam 360

chân 341

thùng, hòm 338

bảy 387

con sông, sông 362

danh sách 345

trống, rảnh; tự do 314

tốt hơn 311

hoạt động 307

đỏ 321

gần 374

đóng 391

câu lạc bộ; hộp đêm 357

nóng 378

sự quan tâm, hứng thú 304

tách, cốc 336

ngân hàng 351

chia sẻ, chia 395

tình hình, tình huống 306

muộn, trễ 313

kiểu, loại; anh chàng 308

tivi 355

ghi chú 344

chị gái, em gái 327

cá nhân 320

đầy, đông 315
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mùa hè 368

con gái 329

đổ đầy, làm đầy 396

câu trả lời 346

bầu trời, trời 359

bên phải 373

hòn đảo, đảo 364

tám 388

con chó 331

sự khác biệt 305

cứng 318

cửa hàng 352

sai 383

sớm, sắp 376

cây, thực vật 366

tuổi, tuổi tác 303

lắng nghe 390

đến nơi, đến 392

nặng; khó 309

so sánh 400

mạnh, khỏe 317

bệnh viện 350

biển 363

bên ngoài, ngoài trời 375

mệt, mệt mỏi 381

giường 333

tin nhắn; tin tức 342

nghèo 384

cười 394

cánh tay 301

phía tây, miền tây 370

núi, ngọn núi 361

hạnh phúc, vui 380

đặc biệt 319

lá thư, thư 343

tình yêu 302
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401 raten [ˈʁaːtn̩ ] đoán; khuyên
Rate mal, wer da ist! Đoán xem ai đến này!

402 lügen [ˈlyːɡn̩ ] nói dối
Du sollst nicht lügen. Bạn không được nói dối.

403 die Ordnung [diː ˈɔʁdnʊŋ] trật tự, sự ngăn nắp
Alles ist in Ordnung. Mọi thứ đều ổn.

404 die Zukunft [diː ˈtsuːkʊnft] tương lai
In der Zukunft möchte ich in Berlin wohnen. Trong tương lai tôi muốn sống ở Berlin.

405 die Vergangenheit [diː fɛɐ̯ ˈɡaŋənhaɪ̯ t] quá khứ
Die Vergangenheit kann man nicht ändern. Không thể thay đổi quá khứ.

406 das Gefühl [das ɡəˈfyːl] cảm giác, cảm xúc
Ich habe ein gutes Gefühl. Tôi có cảm giác tốt.

407 der Erfolg [deːɐ̯  ɛɐ̯ ˈfɔlk] thành công
Ich wünsche dir viel Erfolg. Chúc bạn nhiều thành công.

408 die Regel [diː ˈʁeːɡl̩ ] quy tắc, luật lệ
Kennst du die Regeln? Bạn có biết các quy tắc không?

409 das Thema [das ˈteːma] chủ đề, đề tài
Das Thema ist sehr interessant. Chủ đề rất thú vị.

410 der Artikel [deːɐ̯  aʁˈtiːkəl] bài báo; mạo từ
Ich lese einen Artikel in der Zeitung. Tôi đọc một bài báo trên báo.

411 die Kultur [diː kʊlˈtuːɐ̯ ] văn hóa
Ich interessiere mich für die deutsche Kultur. Tôi quan tâm đến văn hóa Đức.

412 die Wissenschaft [diː ˈvɪsn̩ ʃaft] khoa học
Die Wissenschaft ist wichtig für den Fortschritt. Khoa học quan trọng đối với sự tiến bộ.

413 der Künstler [deːɐ̯  ˈkʏnstlɐ] nghệ sĩ, họa sĩ
Der Künstler malt schöne Bilder. Người nghệ sĩ vẽ những bức tranh đẹp.

414 das Design [das diˈzaɪ̯n] thiết kế
Das Design des Hauses ist modern. Thiết kế của ngôi nhà hiện đại.

415 die Karriere [diː kaˈʁi̯eːʁə] sự nghiệp
Sie macht Karriere als Ärztin. Cô ấy gây dựng sự nghiệp bác sĩ.

416 die Hauptsache [diː ˈhaʊ̯ ptˌzaxə] điều chính, điều quan trọng nhất
Die Hauptsache ist, dass du gesund bist. Điều quan trọng nhất là bạn khỏe mạnh.

417 trinken [ˈtʁɪŋkn̩ ] uống
Ich trinke gern Tee. Tôi thích uống trà.

418 schlafen [ˈʃlaːfn̩ ] ngủ
Ich muss jetzt schlafen gehen. Bây giờ tôi phải đi ngủ.

419 suchen [ˈzuːxn̩ ] tìm, tìm kiếm
Ich suche meine Brille. Tôi đang tìm kính của mình.

420 fernsehen [ˈfɛʁnˌzeːən] xem tivi
Am Abend sehen wir oft fern. Buổi tối chúng tôi thường xem tivi.
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421 besuchen [bəˈzuːxn̩ ] thăm, đến thăm
Ich besuche meine Eltern am Wochenende. Tôi thăm bố mẹ vào cuối tuần.

422 reisen [ˈʁaɪ̯zən] du lịch, đi lại
Ich reise gern. Tôi thích đi du lịch.

423 fliegen [ˈfliːɡən] bay
Der Vogel fliegt durch die Luft. Con chim bay trong không trung.

424 singen [ˈzɪŋən] hát
Ich singe gern. Tôi thích hát.

425 vorstellen [ˈfoːɐ̯ ˌʃtɛlən] giới thiệu
Ich möchte dich meinem Freund vorstellen. Tôi muốn giới thiệu bạn với bạn tôi.

426 sich vorstellen [zɪç ˈfoːɐ̯ ˌʃtɛlən] tưởng tượng, hình dung
Stell dir vor, du wärst ein Vogel. Hãy tưởng tượng bạn là một con chim.

427 beenden [bəˈʔɛndən] kết thúc, hoàn thành
Ich muss meine Arbeit noch beenden. Tôi còn phải hoàn thành công việc của mình.

428 genießen [ɡəˈniːsn̩ ] tận hưởng, thưởng thức
Ich genieße die Zeit mit meinen Freunden. Tôi tận hưởng thời gian bên bạn bè.

429 diskutieren [dɪskuˈtiːʁən] thảo luận, tranh luận
Wir diskutieren über die Nachrichten. Chúng tôi thảo luận về tin tức.

430 verbessern [fɛɐ̯ ˈbɛsɐn] cải thiện
Ich möchte mein Deutsch verbessern. Tôi muốn cải thiện tiếng Đức của mình.

431 bitte [ˈbɪtə] làm ơn, xin vui lòng
Bitte geben Sie mir einen Kaffee. Làm ơn cho tôi một ly cà phê.

432 Entschuldigung [ɛntˈʃʊldɪɡʊŋ] xin lỗi
Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Xin lỗi, nhà ga ở đâu?

433 es tut mir leid [ɛs tuːt miːɐ̯  laɪ̯ t] tôi xin lỗi, tôi rất tiếc
Es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian.

434 morgen [ˈmɔʁɡn̩ ] ngày mai
Morgen gehe ich ins Kino. Ngày mai tôi đi xem phim.

435 der Abend [deːɐ̯  ˈaːbənt] buổi tối
Am Abend essen wir zu Hause. Vào buổi tối chúng tôi ăn ở nhà.

436 heute Abend [ˈhɔʏ̯ tə ˈaːbənt] tối nay
Heute Abend gehen wir ins Kino. Tối nay chúng ta đi xem phim.

437 der Nachmittag [deːɐ̯  ˈnaːxmɪˌtaːk] buổi chiều
Wir treffen uns am Nachmittag. Chúng ta gặp nhau vào buổi chiều.

438 das Wochenende [das ˈvɔxn̩ ˌʔɛndə] cuối tuần
Am Wochenende fahre ich nach Berlin. Cuối tuần tôi đi Berlin.

439 das Datum [das ˈdaːtʊm] ngày, ngày tháng
Welches Datum ist heute? Hôm nay là ngày bao nhiêu?

440 der Anfang [deːɐ̯  ˈanfaŋ] sự bắt đầu, lúc đầu
Am Anfang war es schwer. Lúc đầu thì khó khăn.
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441 der Frühling [deːɐ̯  ˈfʁyːlɪŋ] mùa xuân
Im Frühling blühen die Bäume. Vào mùa xuân, cây cối nở hoa.

442 der Winter [deːɐ̯  ˈvɪntɐ] mùa đông
Im Winter ist es kalt. Mùa đông thì lạnh.

443 neun [nɔɪ̯n] chín
Der Unterricht beginnt um neun Uhr. Giờ học bắt đầu lúc chín giờ.

444 zehn [tseːn] mười
Ich habe zehn Finger. Tôi có mười ngón tay.

445 hundert [ˈhʊndɐt] một trăm
Das Buch hat fast hundert Seiten. Cuốn sách có gần một trăm trang.

446 die Mama [diː ˈmama] mẹ, má
Die Mama holt die Kinder von der Schule ab. Mẹ đón bọn trẻ ở trường.

447 der Papa [deːɐ̯  ˈpapa] bố, ba
Mein Papa kocht sehr gut. Bố tôi nấu ăn rất ngon.

448 der Erwachsene [deːɐ̯  ɛɐ̯ ˈvaksənə] người lớn
Der Film ist nur für Erwachsene. Bộ phim chỉ dành cho người lớn.

449 der Partner [deːɐ̯  ˈpaʁtnɐ] bạn đời, đối tác
Sie wohnt mit ihrem Partner in Hamburg. Cô ấy sống với bạn đời ở Hamburg.

450 der Kunde [deːɐ̯  ˈkʊndə] khách hàng
Der Kunde ist König. Khách hàng là thượng đế.

451 der Fahrer [deːɐ̯  ˈfaːʁɐ] tài xế, người lái xe
Der Fahrer fährt sehr vorsichtig. Tài xế lái xe rất cẩn thận.

452 der Schriftsteller [deːɐ̯  ˈʃʁɪftˌʃtɛlɐ] nhà văn
Der Schriftsteller hat einen neuen Roman
geschrieben. Nhà văn đã viết một cuốn tiểu thuyết mới.

453 der Wissenschaftler [deːɐ̯  ˈvɪsn̩ ʃaftlɐ] nhà khoa học

Die Wissenschaftler erforschen eine neue Krankheit. Các nhà khoa học đang nghiên cứu một căn bệnh
mới.

454 niemand [ˈniːmant] không ai
Niemand war zu Hause. Không ai ở nhà.

455 selbst [zɛlpst] tự mình, chính mình
Das kannst du selbst machen. Bạn có thể tự làm việc đó.

456 die Wohnung [diː ˈvoːnʊŋ] căn hộ
Wir brauchen eine größere Wohnung. Chúng tôi cần một căn hộ lớn hơn.

457 die Küche [diː ˈkʏçə] nhà bếp, bếp
Ich koche in der Küche. Tôi nấu ăn trong bếp.

458 der Stuhl [deːɐ̯  ʃtuːl] ghế, cái ghế
Setz dich auf den Stuhl. Ngồi xuống ghế đi.

459 der Garten [deːɐ̯  ˈɡaʁtn̩ ] vườn, khu vườn
Ich arbeite gern in meinem Garten. Tôi thích làm việc trong vườn của mình.

460 der Hof [deːɐ̯  hoːf] sân
Die Kinder spielen im Hof. Bọn trẻ chơi trong sân.
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461 der Schlüssel [deːɐ̯  ˈʃlʏsəl] chìa khóa
Ich habe den Schlüssel verloren. Tôi đã làm mất chìa khóa.

462 die Adresse [diː aˈdʁɛsə] địa chỉ
Bitte gib mir deine Adresse. Làm ơn cho tôi địa chỉ của bạn.

463 die Nachbarschaft [diː ˈnaxbaːɐ̯ ʃaft] khu phố, hàng xóm láng giềng
Die Nachbarschaft ist sehr ruhig. Khu phố rất yên tĩnh.

464 das Abendessen [das ˈaːbəntˌʔɛsən] bữa tối
Das Abendessen ist um sieben Uhr fertig. Bữa tối sẵn sàng lúc bảy giờ.

465 der Fisch [deːɐ̯  fɪʃ] cá
Ich esse gern Fisch. Tôi thích ăn cá.

466 das Eis [das aɪ̯ s] kem; băng, đá
Im Sommer essen wir viel Eis. Mùa hè chúng tôi ăn nhiều kem.

467 das Restaurant [das ʁɛstoˈʁɑ̃ː] nhà hàng
Wir gehen heute Abend ins Restaurant. Tối nay chúng ta đi nhà hàng.

468 die Bar [diː baːɐ̯ ] quán bar
Nach dem Kino gehen wir noch in eine Bar. Sau khi xem phim, chúng tôi còn đi quán bar.

469 die Reise [diː ˈʁaɪ̯zə] chuyến đi, chuyến du lịch
Wir machen eine Reise nach Italien. Chúng tôi đi một chuyến du lịch đến Ý.

470 das Hotel [das hoˈtɛl] khách sạn
Ich habe ein Zimmer im Hotel gebucht. Tôi đã đặt một phòng ở khách sạn.

471 das Flugzeug [das ˈfluːkˌtsɔʏ̯ k] máy bay
Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Spanien. Chúng tôi bay đến Tây Ban Nha bằng máy bay.

472 der Flug [deːɐ̯  fluːk] chuyến bay
Der Flug nach Berlin dauert eine Stunde. Chuyến bay đến Berlin mất một tiếng.

473 das Boot [das boːt] thuyền, con thuyền
Wir fahren mit dem Boot über den See. Chúng tôi đi thuyền qua hồ.

474 der LKW [deːɐ̯  ˈɛlkaːveː] xe tải
Der LKW bringt die Möbel. Xe tải chở đồ nội thất đến.

475 der Strand [deːɐ̯  ʃtʁant] bãi biển
Wir gehen heute an den Strand. Hôm nay chúng ta đi ra bãi biển.

476 die Hauptstadt [diː ˈhaʊ̯ ptˌʃtat] thủ đô
Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin là thủ đô của nước Đức.

477 das Museum [das muˈzeːʊm] bảo tàng
Morgen besuchen wir das Museum. Ngày mai chúng tôi tham quan bảo tàng.

478 die Tasche [diː ˈtaʃə] túi, cái túi
Ich habe meine Tasche vergessen. Tôi đã quên túi của mình.

479 die Karte [diː ˈkaʁtə] thiệp, thẻ; vé; bản đồ
Ich schicke dir eine Karte aus dem Urlaub. Tôi gửi cho bạn một tấm bưu thiếp từ kỳ nghỉ.

480 das Sofa [das ˈzoːfa] ghế sofa
Wir sitzen auf dem Sofa und lesen. Chúng tôi ngồi trên ghế sofa và đọc sách.
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481 die Kamera [diː ˈkaməʁa] máy ảnh
Ich brauche eine neue Kamera. Tôi cần một chiếc máy ảnh mới.

482 der Ball [deːɐ̯  bal] quả bóng
Die Kinder spielen mit dem Ball. Bọn trẻ chơi với quả bóng.

483 die Maschine [diː maˈʃiːnə] máy, máy móc
Die Maschine ist kaputt. Máy bị hỏng.

484 das Objekt [das ɔpˈjɛkt] vật thể, đồ vật
Das Objekt ist aus Holz. Vật này được làm bằng gỗ.

485 das Lied [das liːt] bài hát
Ich höre gern dieses Lied. Tôi thích nghe bài hát này.

486 das Radio [das ˈʁaːdi̯o] radio, đài
Ich höre im Auto Radio. Tôi nghe radio trong xe.

487 das Video [das ˈviːdeo] video
Ich habe ein lustiges Video gesehen. Tôi đã xem một video hài hước.

488 die Zeitung [diː ˈtsaɪ̯ tʊŋ] báo, tờ báo
Ich lese jeden Morgen die Zeitung. Tôi đọc báo mỗi sáng.

489 das Magazin [das maɡaˈtsiːn] tạp chí
Im Zug lese ich gern ein Magazin. Trên tàu tôi thích đọc tạp chí.

490 der Text [deːɐ̯  tɛkst] văn bản, bài đọc
Lies bitte den Text laut vor. Làm ơn đọc to bài đọc lên.

491 das Interview [das ˈɪntɐvjuː] cuộc phỏng vấn
Das Interview mit der Sängerin war sehr interessant. Cuộc phỏng vấn với nữ ca sĩ rất thú vị.

492 das Gespräch [das ɡəˈʃpʁɛːç] cuộc trò chuyện
Wir hatten ein langes Gespräch. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện dài.

493 die Meinung [diː ˈmaɪ̯nʊŋ] ý kiến, quan điểm
Was ist deine Meinung? Ý kiến của bạn là gì?

494 die Aussage [diː ˈaʊ̯ sˌzaːɡə] lời tuyên bố, lời khai
Die Aussage des Zeugen war wichtig. Lời khai của nhân chứng rất quan trọng.

495 das Detail [das deˈtaɪ̯ ] chi tiết
Er erzählt die Geschichte mit vielen Details. Anh ấy kể câu chuyện với nhiều chi tiết.

496 der Stil [deːɐ̯  ʃtiːl] phong cách
Ihr Kleid hat einen tollen Stil. Chiếc váy của cô ấy có phong cách tuyệt vời.

497 der Vogel [deːɐ̯  ˈfoːɡəl] chim, con chim
Der Vogel singt schön. Con chim hót hay.

498 das Pferd [das pfeːɐ̯ t] con ngựa, ngựa
Das Pferd ist groß und stark. Con ngựa to và khỏe.

499 der Bauernhof [deːɐ̯  ˈbaʊ̯ ɐnˌhoːf] trang trại, nông trại
Auf dem Bauernhof leben viele Tiere. Ở trang trại có nhiều động vật sinh sống.

500 der Mund [deːɐ̯  mʊnt] miệng
Mach bitte den Mund auf. Làm ơn há miệng ra.
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Tự kiểm tra · 401–500
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

máy bay 471

nhà khoa học 453

buổi chiều 437

bài báo; mạo từ 410

chuyến bay 472

thiệp, thẻ; vé; bản đồ 479

xin lỗi 432

trang trại, nông trại 499

khoa học 412

bay 423

radio, đài 486

bảo tàng 477

cá 465

chim, con chim 497

tưởng tượng, hình dung 426

hát 424

căn hộ 456

ý kiến, quan điểm 493

giới thiệu 425

buổi tối 435

ghế, cái ghế 458

sự bắt đầu, lúc đầu 440

bài hát 485

bố, ba 447

cải thiện 430

con ngựa, ngựa 498

quả bóng 482

điều chính, điều quan trọng nhất 416

ngày, ngày tháng 439

tạp chí 489

nhà hàng 467

chuyến đi, chuyến du lịch 469

không ai 454

tận hưởng, thưởng thức 428

ngày mai 434

du lịch, đi lại 422

bạn đời, đối tác 449

người lớn 448

sân 460

mùa xuân 441

cuối tuần 438

video 487

địa chỉ 462

một trăm 445

thiết kế 414

văn hóa 411

thành công 407

thăm, đến thăm 421

xe tải 474

cuộc phỏng vấn 491

nhà bếp, bếp 457

túi, cái túi 478

tương lai 404

tối nay 436

tài xế, người lái xe 451

chi tiết 495

cảm giác, cảm xúc 406

nghệ sĩ, họa sĩ 413

quy tắc, luật lệ 408

tự mình, chính mình 455

mười 444

kết thúc, hoàn thành 427

xem tivi 420

sự nghiệp 415



37 / 74lingard.app

quán bar 468

thảo luận, tranh luận 429

phong cách 496

mẹ, má 446

vườn, khu vườn 459

thuyền, con thuyền 473

bữa tối 464

báo, tờ báo 488

làm ơn, xin vui lòng 431

quá khứ 405

ngủ 418

nhà văn 452

máy, máy móc 483

thủ đô 476

kem; băng, đá 466

trật tự, sự ngăn nắp 403

văn bản, bài đọc 490

cuộc trò chuyện 492

chủ đề, đề tài 409

miệng 500

uống 417

khách hàng 450

khu phố, hàng xóm láng giềng 463

bãi biển 475

máy ảnh 481

tôi xin lỗi, tôi rất tiếc 433

mùa đông 442

vật thể, đồ vật 484

lời tuyên bố, lời khai 494

đoán; khuyên 401

khách sạn 470

chìa khóa 461

ghế sofa 480

tìm, tìm kiếm 419

chín 443

nói dối 402
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501–600
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

501 kalt [kalt] lạnh
Das Wetter ist heute kalt. Thời tiết hôm nay lạnh.

502 grün [ɡʁyːn] xanh lá, xanh lục
Die Wiese ist grün. Đồng cỏ xanh.

503 dunkel [ˈdʊŋkəl] tối, sẫm màu
Im Winter wird es früh dunkel. Mùa đông trời tối sớm.

504 nett [nɛt] dễ mến, tử tế
Sie ist eine sehr nette Frau. Cô ấy là một người phụ nữ rất dễ mến.

505 perfekt [pɛʁˈfɛkt] hoàn hảo
Das Wetter ist perfekt für einen Spaziergang. Thời tiết hoàn hảo cho một buổi đi dạo.

506 beliebt [bəˈliːpt] được ưa chuộng, được yêu thích
Dieser Film ist sehr beliebt. Bộ phim này rất được ưa chuộng.

507 modern [moˈdɛʁn] hiện đại
Die Wohnung ist hell und modern. Căn hộ sáng sủa và hiện đại.

508 reich [ʁaɪ̯ ç] giàu, giàu có
Er ist sehr reich. Anh ấy rất giàu.

509 positiv [ˈpoːzitiːf] tích cực
Ich habe eine positive Nachricht für dich. Tôi có một tin tích cực cho bạn.

510 geboren [ɡəˈboːʁən] được sinh ra
Ich bin in Deutschland geboren. Tôi sinh ra ở Đức.

511 vollständig [ˈfɔlʃtɛndɪç] đầy đủ, hoàn chỉnh
Die Liste ist jetzt vollständig. Danh sách bây giờ đã đầy đủ.

512 letzte [ˈlɛtstə] cuối cùng
Das ist die letzte Frage. Đó là câu hỏi cuối cùng.

513 vorne [ˈfɔʁnə] ở phía trước
Im Bus sitze ich gern vorne. Trên xe buýt tôi thích ngồi phía trước.

514 unter [ˈʊntɐ] dưới, ở dưới
Die Katze schläft unter dem Tisch. Con mèo ngủ dưới bàn.

515 schnell [ʃnɛl] nhanh
Er ist ein schneller Läufer. Anh ấy là một người chạy nhanh.

516 langsam [ˈlaŋzaːm] chậm
Der Zug fährt langsam. Tàu chạy chậm.

517 warm [vaʁm] ấm
Die Suppe ist warm. Món súp còn ấm.

518 ruhig [ˈʁuːɪç] yên tĩnh, bình tĩnh
Sei bitte ruhig. Làm ơn giữ yên lặng.

519 leise [ˈlaɪ̯zə] khẽ, nhỏ tiếng
Bitte sprich leise, das Baby schläft. Làm ơn nói khẽ thôi, em bé đang ngủ.

520 einfach [ˈaɪ̯nfax] dễ, đơn giản
Die Aufgabe ist ganz einfach. Bài tập này rất dễ.
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TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

521 teuer [ˈtɔɪ̯ɐ] đắt
Das Hotel ist sehr teuer. Khách sạn rất đắt.

522 gesund [ɡəˈzʊnt] khỏe mạnh, lành mạnh
Obst ist gesund. Trái cây tốt cho sức khỏe.

523 krank [kʁaŋk] ốm, bệnh
Ich bin krank und muss zu Hause bleiben. Tôi bị ốm và phải ở nhà.

524 sauber [ˈzaʊ̯ bɐ] sạch, sạch sẽ
Das Haus ist sehr sauber. Ngôi nhà rất sạch sẽ.

525 lustig [ˈlʊstɪç] vui nhộn, hài hước
Der Film war sehr lustig. Bộ phim rất hài hước.

526 wütend [ˈvyːtənt] tức giận
Sie ist wütend auf mich. Cô ấy giận tôi.

527 verheiratet [fɛɐ̯ ˈhaɪ̯ʁaːtət] đã kết hôn
Sie sind seit fünf Jahren verheiratet. Họ đã kết hôn được năm năm.

528 willkommen [vɪlˈkɔmən] chào mừng
Willkommen in Deutschland! Chào mừng đến với nước Đức!

529 cool [kuːl] ngầu, tuyệt
Dieser Song ist cool. Bài hát này tuyệt.

530 negativ [ˈneːɡatiːf] tiêu cực; âm tính
Das Testergebnis ist negativ. Kết quả xét nghiệm là âm tính.

531 fett [fɛt] béo, nhiều mỡ
Die Suppe ist zu fett. Món súp quá béo.

532 extra [ˈɛkstʁa] thêm, bổ sung
Ich möchte eine extra Portion Pommes. Tôi muốn thêm một phần khoai tây chiên.

533 gelb [ɡɛlp] vàng
Die Banane ist gelb. Quả chuối màu vàng.

534 braun [bʁaʊ̯ n] nâu
Meine Haare sind braun. Tóc tôi màu nâu.

535 vierte [ˈfiːɐ̯ tə] thứ tư

Heute ist der vierte Tag unserer Reise. Hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến đi của chúng
tôi.

536 tausend [ˈtaʊ̯ zn̩ t] nghìn, ngàn
Die Stadt ist über tausend Jahre alt. Thành phố đã hơn một nghìn năm tuổi.

537 gestern [ˈɡɛstɐn] hôm qua
Gestern war ich im Kino. Hôm qua tôi đi xem phim.

538 sofort [zoˈfɔʁt] ngay lập tức
Komm bitte sofort! Làm ơn đến ngay!

539 kochen [ˈkɔxən] nấu ăn, nấu
Ich koche gerne. Tôi thích nấu ăn.

540 der Koch [deːɐ̯  kɔx] đầu bếp
Der Koch arbeitet in einem Restaurant. Đầu bếp làm việc trong một nhà hàng.



40 / 74lingard.app

TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

541 aufwachen [ˈaʊ̯ fˌvaxən] thức dậy, tỉnh giấc
Ich wache jeden Morgen früh auf. Tôi thức dậy sớm mỗi sáng.

542 wiederholen [viːdɐˈhoːlən] lặp lại, nhắc lại
Kannst du das bitte wiederholen? Bạn có thể nhắc lại điều đó không?

543 hassen [ˈhasən] ghét
Ich hasse es, früh aufzustehen. Tôi ghét phải dậy sớm.

544 bevorzugen [bəˈfoːɐ̯ tsuːɡn̩ ] thích hơn, ưa chuộng hơn
Ich bevorzuge Tee statt Kaffee. Tôi thích trà hơn cà phê.

545 klettern [ˈklɛtɐn] leo, trèo
Die Kinder klettern auf den Baum. Bọn trẻ trèo lên cây.

546 malen [ˈmaːlən] vẽ, tô màu
Das Kind malt ein Bild. Đứa trẻ vẽ một bức tranh.

547 der Fuß [deːɐ̯  fuːs] bàn chân
Mein Fuß tut weh. Bàn chân tôi đau.

548 das Ohr [das oːɐ̯ ] tai
Ich höre mit dem Ohr. Tôi nghe bằng tai.

549 die Nase [diː ˈnaːzə] mũi
Ich habe eine kalte Nase. Mũi tôi bị lạnh.

550 der Zahn [deːɐ̯  tsaːn] răng, cái răng
Das Kind hat einen Zahn verloren. Đứa trẻ bị rụng một cái răng.

551 der Kaffee [deːɐ̯  kaˈfeː] cà phê
Ich trinke gerne Kaffee. Tôi thích uống cà phê.

552 der Wein [deːɐ̯  vaɪ̯n] rượu vang
Ich trinke gerne ein Glas Wein. Tôi thích uống một ly rượu vang.

553 das Ei [das aɪ̯ ] trứng, quả trứng
Zum Frühstück esse ich ein Ei. Bữa sáng tôi ăn một quả trứng.

554 das Huhn [das huːn] con gà, gà mái
Das Huhn legt jeden Tag ein Ei. Con gà đẻ một quả trứng mỗi ngày.

555 das Fleisch [das flaɪ̯ ʃ] thịt
Ich esse gerne Fleisch. Tôi thích ăn thịt.

556 das Obst [das oːpst] trái cây, hoa quả
Ich esse jeden Tag Obst. Tôi ăn trái cây mỗi ngày.

557 das Salz [das zalts] muối
Die Suppe braucht noch Salz. Món súp cần thêm muối.

558 der Zucker [deːɐ̯  ˈtsʊkɐ] đường
Ich nehme keinen Zucker in den Kaffee. Tôi không cho đường vào cà phê.

559 das Mittagessen [das ˈmɪtaːkˌʔɛsən] bữa trưa
Das Mittagessen ist fertig. Bữa trưa đã sẵn sàng.

560 die Mahlzeit [diː ˈmaːlˌtsaɪ̯ t] bữa ăn
Das Frühstück ist die erste Mahlzeit des Tages. Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày.
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561 die Flasche [diː ˈflaʃə] chai, cái chai
Ich trinke Wasser aus der Flasche. Tôi uống nước từ chai.

562 das Viertel [das ˈfɪʁtl̩ ] một phần tư; khu phố
Ein Viertel der Torte ist noch übrig. Vẫn còn lại một phần tư chiếc bánh.

563 die Kleidung [diː ˈklaɪ̯dʊŋ] quần áo
Ich kaufe neue Kleidung. Tôi mua quần áo mới.

564 das Kleid [das klaɪ̯ t] váy, đầm
Sie trägt ein schönes Kleid. Cô ấy mặc một chiếc váy đẹp.

565 das Hemd [das hɛmt] áo sơ mi
Ich trage ein neues Hemd. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi mới.

566 der Schuh [deːɐ̯  ʃuː] giày
Ich brauche neue Schuhe. Tôi cần giày mới.

567 das Paar [das paːɐ̯ ] đôi, cặp
Ich habe ein Paar Schuhe gekauft. Tôi đã mua một đôi giày.

568 der Nachbar [deːɐ̯  ˈnaxbaːɐ̯ ] người hàng xóm
Mein Nachbar ist sehr freundlich. Người hàng xóm của tôi rất thân thiện.

569 der Besucher [deːɐ̯  bəˈzuːxɐ] khách, khách tham quan
Der Besucher kommt aus Spanien. Vị khách đến từ Tây Ban Nha.

570 der Schauspieler [deːɐ̯  ˈʃaʊ̯ ˌʃpiːlɐ] diễn viên
Der Schauspieler ist sehr bekannt. Diễn viên này rất nổi tiếng.

571 der Bauer [deːɐ̯  ˈbaʊ̯ ɐ] nông dân
Der Bauer baut Gemüse an. Người nông dân trồng rau.

572 der Leser [deːɐ̯  ˈleːzɐ] người đọc, độc giả
Der Leser liest das Buch in einem Tag. Người đọc đọc xong cuốn sách trong một ngày.

573 der Liebling [deːɐ̯  ˈliːplɪŋ] người/vật được yêu thích nhất, cục cưng

Von allen Katzen ist Mimi mein Liebling. Trong tất cả các con mèo, Mimi là con tôi yêu thích
nhất.

574 die Katze [diː ˈkatsə] con mèo
Die Katze schläft auf dem Sofa. Con mèo đang ngủ trên ghế sofa.

575 der Bus [deːɐ̯  bʊs] xe buýt
Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Tôi đi làm bằng xe buýt.

576 der Zug [deːɐ̯  tsuːk] tàu hỏa
Ich fahre mit dem Zug nach Berlin. Tôi đi tàu hỏa đến Berlin.

577 die Fahrt [diː faːɐ̯ t] chuyến đi (bằng xe)
Die Fahrt mit dem Zug war lang. Chuyến đi bằng tàu hỏa rất dài.

578 der Flughafen [deːɐ̯  ˈfluːkˌhaːfən] sân bay
Wir fahren mit dem Taxi zum Flughafen. Chúng tôi đi taxi đến sân bay.

579 der Verkehr [deːɐ̯  fɛɐ̯ ˈkeːɐ̯ ] giao thông
Der Verkehr ist heute sehr schlimm. Giao thông hôm nay rất tệ.

580 das Ticket [das ˈtɪkət] vé
Ich habe ein Ticket für das Konzert. Tôi có vé xem buổi hòa nhạc.
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581 die Bäckerei [diː bɛkəˈʁaɪ̯ ] tiệm bánh mì
Ich kaufe Brot in der Bäckerei. Tôi mua bánh mì ở tiệm bánh.

582 die Bibliothek [diː biblioˈteːk] thư viện
Ich gehe oft in die Bibliothek. Tôi thường đến thư viện.

583 das Theater [das teˈaːtɐ] nhà hát, rạp hát
Wir gehen heute Abend ins Theater. Tối nay chúng tôi đi nhà hát.

584 das Schwimmbad [das ˈʃvɪmˌbaːt] bể bơi, hồ bơi
Im Sommer gehe ich oft ins Schwimmbad. Mùa hè tôi thường đi bể bơi.

585 das Klassenzimmer [das ˈklasn̩ ˌtsɪmɐ] phòng học, lớp học
Das Klassenzimmer ist sehr hell. Phòng học rất sáng sủa.

586 das Schlafzimmer [das ˈʃlaːfˌtsɪmɐ] phòng ngủ
Ich gehe jetzt ins Schlafzimmer. Bây giờ tôi đi vào phòng ngủ.

587 der Schreibtisch [deːɐ̯  ˈʃʁaɪ̯pˌtɪʃ] bàn làm việc
Ich sitze am Schreibtisch und arbeite. Tôi ngồi ở bàn làm việc và làm việc.

588 das Internet [das ˈɪntɐnɛt] internet, mạng
Ich suche das im Internet. Tôi tìm cái đó trên mạng.

589 der Titel [deːɐ̯  ˈtiːtəl] tiêu đề, nhan đề
Der Titel des Buches ist sehr lang. Tiêu đề của cuốn sách rất dài.

590 das Gemälde [das ɡəˈmɛːldə] bức tranh, bức họa
Das Gemälde hängt im Museum. Bức tranh được treo trong bảo tàng.

591 die Band [diː bɛnt] ban nhạc
Die Band spielt heute Abend. Ban nhạc biểu diễn tối nay.

592 die Lektion [diː lɛkˈtsi̯oːn] bài học
Die Lektion war heute sehr schwierig. Bài học hôm nay rất khó.

593 die Übung [diː ˈyːbʊŋ] bài tập; sự luyện tập
Ich mache jeden Tag eine Übung. Tôi làm một bài tập mỗi ngày.

594 der Fehler [deːɐ̯  ˈfeːlɐ] lỗi, sai lầm
Ich habe einen Fehler gemacht. Tôi đã mắc một lỗi.

595 die Bedeutung [diː bəˈdɔɪ̯ tʊŋ] ý nghĩa, nghĩa
Ich verstehe die Bedeutung des Wortes nicht. Tôi không hiểu nghĩa của từ này.

596 der Rat [deːɐ̯  ʁaːt] lời khuyên
Ich brauche deinen Rat. Tôi cần lời khuyên của bạn.

597 das Wetter [das ˈvɛtɐ] thời tiết
Das Wetter ist heute schön. Thời tiết hôm nay đẹp.

598 der Regen [deːɐ̯  ˈʁeːɡən] mưa
Draußen fällt Regen. Bên ngoài trời đang mưa.

599 der Schnee [deːɐ̯  ʃneː] tuyết
Draußen liegt viel Schnee. Bên ngoài có rất nhiều tuyết.

600 die Blume [diː ˈbluːmə] hoa, bông hoa
Die Blume ist sehr schön. Bông hoa rất đẹp.
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Tự kiểm tra · 501–600
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

nông dân 571

trứng, quả trứng 553

hôm qua 537

được sinh ra 510

người đọc, độc giả 572

giao thông 579

thêm, bổ sung 532

tuyết 599

cuối cùng 512

ốm, bệnh 523

phòng ngủ 586

chuyến đi (bằng xe) 577

áo sơ mi 565

thời tiết 597

tức giận 526

sạch, sạch sẽ 524

trái cây, hoa quả 556

bài tập; sự luyện tập 593

vui nhộn, hài hước 525

thứ tư 535

đường 558

đầu bếp 540

phòng học, lớp học 585

bàn chân 547

tiêu cực; âm tính 530

mưa 598

thư viện 582

chậm 516

nấu ăn, nấu 539

tiêu đề, nhan đề 589

đôi, cặp 567

khách, khách tham quan 569

con gà, gà mái 554

chào mừng 528

nâu 534

khỏe mạnh, lành mạnh 522

mũi 549

tai 548

bữa ăn 560

thức dậy, tỉnh giấc 541

ngay lập tức 538

bàn làm việc 587

một phần tư; khu phố 562

leo, trèo 545

dưới, ở dưới 514

đầy đủ, hoàn chỉnh 511

hiện đại 507

đắt 521

con mèo 574

ban nhạc 591

muối 557

sân bay 578

dễ mến, tử tế 504

nghìn, ngàn 536

cà phê 551

ý nghĩa, nghĩa 595

được ưa chuộng, được yêu thích 506

ở phía trước 513

giàu, giàu có 508

thịt 555

thích hơn, ưa chuộng hơn 544

đã kết hôn 527

dễ, đơn giản 520

nhanh 515
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người hàng xóm 568

ngầu, tuyệt 529

lời khuyên 596

vẽ, tô màu 546

bữa trưa 559

người/vật được yêu thích nhất,
cục cưng 573

váy, đầm 564

internet, mạng 588

béo, nhiều mỡ 531

hoàn hảo 505

yên tĩnh, bình tĩnh 518

rượu vang 552

nhà hát, rạp hát 583

tàu hỏa 576

giày 566

tối, sẫm màu 503

bức tranh, bức họa 590

bài học 592

tích cực 509

hoa, bông hoa 600

ấm 517

răng, cái răng 550

quần áo 563

xe buýt 575

tiệm bánh mì 581

vàng 533

lặp lại, nhắc lại 542

bể bơi, hồ bơi 584

lỗi, sai lầm 594

lạnh 501

diễn viên 570

chai, cái chai 561

vé 580

khẽ, nhỏ tiếng 519

ghét 543

xanh lá, xanh lục 502
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601–700
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

601 der Fußball [deːɐ̯  ˈfuːsˌbal] bóng đá
Ich spiele gerne Fußball. Tôi thích chơi bóng đá.

602 der Basketball [deːɐ̯  ˈbaːskətˌbal] bóng rổ
Ich spiele gerne Basketball. Tôi thích chơi bóng rổ.

603 der Tanz [deːɐ̯  tants] điệu nhảy, điệu múa
Darf ich um diesen Tanz bitten? Tôi có thể mời bạn điệu nhảy này không?

604 Hallo [ˈhalo] xin chào, chào
Hallo, wie geht es dir? Chào, bạn khỏe không?

605 Guten Tag [ˈɡuːtn̩  ˈtaːk] xin chào
Guten Tag, Frau Weber! Xin chào bà Weber!

606 eins [aɪ̯ns] một
Die Kinder zählen: eins, zwei, drei! Bọn trẻ đếm: một, hai, ba!

607 vier [fiːɐ̯ ] bốn
Ein Auto hat vier Räder. Một chiếc ô tô có bốn bánh.

608 zwölf [tsvœlf] mười hai
Ein Jahr hat zwölf Monate. Một năm có mười hai tháng.

609 fünfzehn [ˈfʏnftseːn] mười lăm
Mein Bruder ist fünfzehn Jahre alt. Em trai tôi mười lăm tuổi.

610 zwanzig [ˈtsvantsɪç] hai mươi
Ich bin zwanzig Jahre alt. Tôi hai mươi tuổi.

611 dreißig [ˈdʁaɪ̯ sɪç] ba mươi
Sie ist dreißig Jahre alt. Cô ấy ba mươi tuổi.

612 fünfzig [ˈfʏnftsɪç] năm mươi
Der Film dauert fünfzig Minuten. Bộ phim dài năm mươi phút.

613 fünfte [ˈfʏnftə] thứ năm
Das ist schon mein fünfter Kaffee heute. Đây đã là ly cà phê thứ năm của tôi hôm nay.

614 die Großmutter [diː ˈɡʁoːsˌmʊtɐ] bà
Meine Großmutter ist sehr nett. Bà tôi rất tốt bụng.

615 der Großvater [deːɐ̯  ˈɡʁoːsˌfaːtɐ] ông
Mein Großvater ist sehr lustig. Ông tôi rất vui tính.

616 der Onkel [deːɐ̯  ˈɔŋkl̩ ] chú, bác, cậu
Mein Onkel wohnt in Berlin. Chú tôi sống ở Berlin.

617 die Tante [diː ˈtantə] cô, dì, bác gái
Meine Tante besucht uns am Wochenende. Dì tôi đến thăm chúng tôi vào cuối tuần.

618 der Cousin [deːɐ̯  kuˈzɛ̃ː] anh em họ
Mein Cousin ist so alt wie ich. Anh họ tôi bằng tuổi tôi.

619 die Freundin [diː ˈfʁɔɪ̯ndɪn] bạn gái
Meine Freundin heißt Anna. Bạn gái tôi tên là Anna.

620 der Teenager [deːɐ̯  ˈtiːnˌeːdʒɐ] thanh thiếu niên
Teenager verbringen viel Zeit am Handy. Thanh thiếu niên dành nhiều thời gian cho điện thoại.
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621 die Krankenschwester [diː ˈkʁaŋkən

ˌʃvɛstɐ]

y tá, nữ y tá

Die Krankenschwester kümmert sich um die
Patienten. Y tá chăm sóc bệnh nhân.

622 der Sänger [deːɐ̯  ˈzɛŋɐ] ca sĩ
Der Sänger hat eine schöne Stimme. Ca sĩ có giọng hát hay.

623 die Schauspielerin [diː ˈʃaʊ̯ ʃpiːləʁɪn] nữ diễn viên
Die Schauspielerin spielt in vielen Filmen. Nữ diễn viên đóng trong nhiều bộ phim.

624 der Tourist [deːɐ̯  tuˈʁɪst] khách du lịch, du khách
Viele Touristen besuchen die Stadt. Nhiều khách du lịch đến thăm thành phố.

625 das Brot [das bʁoːt] bánh mì
Ich esse Brot zum Frühstück. Tôi ăn bánh mì vào bữa sáng.

626 das Brötchen [das ˈbʁøːtçən] bánh mì tròn nhỏ
Morgens kaufe ich frische Brötchen. Buổi sáng tôi mua bánh mì tròn tươi.

627 die Butter [diː ˈbʊtɐ] bơ
Ich esse mein Brot mit Butter. Tôi ăn bánh mì với bơ.

628 der Käse [deːɐ̯  ˈkɛːzə] phô mai, pho mát
Ich esse gern Käse. Tôi thích ăn phô mai.

629 die Milch [diː mɪlç] sữa
Ich trinke jeden Morgen Milch. Tôi uống sữa mỗi sáng.

630 die Sahne [diː ˈzaːnə] kem sữa, kem tươi
Ich trinke meinen Kaffee mit Sahne. Tôi uống cà phê với kem sữa.

631 der Tee [deːɐ̯  teː] trà
Ich trinke gern Tee. Tôi thích uống trà.

632 der Saft [deːɐ̯  zaft] nước ép
Möchtest du ein Glas Saft? Bạn có muốn một ly nước ép không?

633 das Bier [das biːɐ̯ ] bia
Er trinkt gern ein Bier. Anh ấy thích uống bia.

634 das Frühstück [das ˈfʁyːˌʃtʏk] bữa sáng
Was isst du zum Frühstück? Bạn ăn gì vào bữa sáng?

635 der Reis [deːɐ̯  ʁaɪ̯ s] gạo, cơm
Ich esse gern Reis. Tôi thích ăn cơm.

636 die Nudel [diː ˈnuːdl̩ ] mì, nui
Heute gibt es Nudeln mit Tomatensoße. Hôm nay có mì với sốt cà chua.

637 die Kartoffel [diː kaʁˈtɔfəl] khoai tây
Ich esse gern Kartoffeln. Tôi thích ăn khoai tây.

638 das Gemüse [das ɡəˈmyːzə] rau, rau củ
Gemüse ist gesund. Rau củ tốt cho sức khỏe.

639 der Apfel [deːɐ̯  ˈapfəl] quả táo
Ich esse gern Äpfel. Tôi thích ăn táo.
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640 die Orange [diː oˈʁɑ̃ːʒə] quả cam
Zum Frühstück esse ich eine Orange. Bữa sáng tôi ăn một quả cam.

641 die Tomate [diː toˈmaːtə] cà chua
Die Tomaten sind rot und reif. Những quả cà chua đỏ và chín.

642 die Zwiebel [diː ˈtsviːbəl] hành tây
Ich schneide eine Zwiebel. Tôi cắt một củ hành tây.

643 der Pfeffer [deːɐ̯  ˈpfɛfɐ] hạt tiêu, tiêu
Gib mir bitte den Pfeffer. Làm ơn đưa cho tôi lọ tiêu.

644 der Salat [deːɐ̯  zaˈlaːt] món salad; rau xà lách
Ich esse gern Salat zum Mittagessen. Tôi thích ăn salad vào bữa trưa.

645 die Suppe [diː ˈzʊpə] món súp, canh
Die Suppe ist heiß. Món súp nóng.

646 das Gericht [das ɡəˈʁɪçt] món ăn
Dieses Gericht schmeckt sehr gut. Món ăn này rất ngon.

647 der Kuchen [deːɐ̯  ˈkuːxən] bánh ngọt
Ich backe gern Kuchen. Tôi thích nướng bánh.

648 die Schokolade [diː ʃokoˈlaːdə] sô cô la
Ich esse gern Schokolade. Tôi thích ăn sô cô la.

649 die Diät [diː diˈɛːt] chế độ ăn kiêng
Ich bin auf Diät. Tôi đang ăn kiêng.

650 die Speisekarte [diː ˈʃpaɪ̯zəˌkaʁtə] thực đơn
Kann ich bitte die Speisekarte haben? Cho tôi xin thực đơn được không?

651 hungrig [ˈhʊŋʁɪç] đói
Ich bin hungrig. Tôi đói.

652 die Hose [diː ˈhoːzə] quần, quần dài
Ich trage eine neue Hose. Tôi mặc một chiếc quần mới.

653 die Jacke [diː ˈjakə] áo khoác (ngắn)
Zieh deine Jacke an, es ist kalt draußen. Mặc áo khoác vào đi, bên ngoài trời lạnh.

654 der Mantel [deːɐ̯  ˈmantəl] áo khoác dài, áo măng tô
Im Winter trage ich einen warmen Mantel. Mùa đông tôi mặc một chiếc áo khoác ấm.

655 der Hut [deːɐ̯  huːt] mũ, nón
Er trägt einen Hut. Anh ấy đội một chiếc mũ.

656 der Stiefel [deːɐ̯  ˈʃtiːfl̩ ] giày bốt, ủng
Im Winter trage ich Stiefel. Mùa đông tôi đi bốt.

657 das Badezimmer [das ˈbaːdəˌtsɪmɐ] phòng tắm
Wo ist das Badezimmer? Phòng tắm ở đâu?

658 die Dusche [diː ˈduːʃə] vòi hoa sen, việc tắm vòi sen
Ich gehe unter die Dusche. Tôi đi tắm.

659 waschen [ˈvaʃən] rửa, giặt
Ich muss meine Hände waschen. Tôi phải rửa tay.
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660 die Uhr [diː uːɐ̯ ] đồng hồ
Die Uhr hängt an der Wand. Đồng hồ treo trên tường.

661 das Fahrrad [das ˈfaːɐ̯ ˌʁaːt] xe đạp
Ich fahre gern Fahrrad. Tôi thích đi xe đạp.

662 das Einkaufszentrum [das ˈaɪ̯nkaʊ̯ fs
ˌtsɛntʁʊm]

trung tâm mua sắm

Wir gehen ins Einkaufszentrum. Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm.

663 das Einkaufen [das ˈaɪ̯nˌkaʊ̯ fn̩ ] việc mua sắm
Das Einkaufen macht mir Spaß. Tôi thích mua sắm.

664 der Urlaub [deːɐ̯  ˈuːɐ̯ laʊ̯ p] kỳ nghỉ
Im Sommer fahren wir in den Urlaub. Mùa hè chúng tôi đi nghỉ.

665 der Geburtstag [deːɐ̯  ɡəˈbuːɐ̯ tsˌtaːk] sinh nhật
Wann hast du Geburtstag? Khi nào là sinh nhật bạn?

666 das Fest [das fɛst] lễ hội, buổi lễ
Im Sommer gibt es viele Feste. Mùa hè có nhiều lễ hội.

667 das Konzert [das kɔnˈtsɛʁt] buổi hòa nhạc
Heute Abend gehen wir ins Konzert. Tối nay chúng tôi đi xem hòa nhạc.

668 das Klavier [das klaˈviːɐ̯ ] đàn piano, dương cầm
Sie spielt Klavier. Cô ấy chơi đàn piano.

669 das Tennis [das ˈtɛnɪs] quần vợt, tennis
Ich spiele gern Tennis. Tôi thích chơi quần vợt.

670 schwimmen [ˈʃvɪmən] bơi
Ich kann gut schwimmen. Tôi bơi giỏi.

671 sich entspannen [zɪç ɛntˈʃpanən] thư giãn
Ich entspanne mich gern mit einem Buch. Tôi thích thư giãn với một cuốn sách.

672 der Spaß [deːɐ̯  ʃpaːs] niềm vui, sự vui thích
Wir hatten viel Spaß beim Schwimmen. Chúng tôi đã rất vui khi đi bơi.

673 die Routine [diː ʁuˈtiːnə] thói quen hằng ngày, nếp sinh hoạt
Morgens habe ich eine feste Routine. Buổi sáng tôi có một nếp sinh hoạt cố định.

674 die Mitternacht [diː ˈmɪtɐˌnaxt] nửa đêm
Die Party ging bis Mitternacht. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm.

675 der Satz [deːɐ̯  zats] câu
Schreib bitte einen Satz. Làm ơn viết một câu.

676 der Dialog [deːɐ̯  diaˈloːk] đoạn hội thoại, cuộc đối thoại
Wir lesen den Dialog zusammen. Chúng tôi cùng nhau đọc đoạn hội thoại.

677 die Beschreibung [diː bəˈʃʁaɪ̯bʊŋ] sự mô tả, bản mô tả
Lies bitte die Beschreibung. Làm ơn đọc phần mô tả.

678 das Gegenteil [das ˈɡeːɡn̩ ˌtaɪ̯ l] điều ngược lại, từ trái nghĩa
Das Gegenteil von Schwarz ist Weiß. Ngược lại với màu đen là màu trắng.

679 intelligent [ɪntɛliˈɡɛnt] thông minh
Er ist ein intelligenter Mann. Anh ấy là một người đàn ông thông minh.
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680 beschäftigt [bəˈʃɛftɪçt] bận, bận rộn
Ich bin heute sehr beschäftigt. Hôm nay tôi rất bận.

681 billig [ˈbɪlɪç] rẻ
Dieses Kleid ist sehr billig. Chiếc váy này rất rẻ.

682 freundlich [ˈfʁɔɪ̯ntlɪç] thân thiện
Sie ist sehr freundlich. Cô ấy rất thân thiện.

683 traurig [ˈtʁaʊ̯ ʁɪç] buồn
Ich bin heute traurig. Hôm nay tôi buồn.

684 schmutzig [ˈʃmʊtsɪç] bẩn
Die Schuhe sind schmutzig. Đôi giày bẩn.

685 lieb [liːp] thân mến, dễ thương
Liebe Anna, vielen Dank für deinen Brief. Anna thân mến, cảm ơn rất nhiều vì lá thư của bạn.

686 grau [ɡʁaʊ̯ ] xám
Der Himmel ist grau. Bầu trời màu xám.

687 rosa [ˈʁoːza] hồng
Sie trägt ein rosa Kleid. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng.

688 die Kuh [diː kuː] con bò, bò cái
Die Kuh gibt Milch. Con bò cho sữa.

689 das Schwein [das ʃvaɪ̯n] con lợn, con heo
Das Schwein lebt auf dem Bauernhof. Con lợn sống ở trang trại.

690 die Maus [diː maʊ̯ s] con chuột
Die Katze jagt eine Maus. Con mèo đuổi bắt một con chuột.

691 der Löwe [deːɐ̯  ˈløːvə] con sư tử
Der Löwe ist ein starkes Tier. Sư tử là một loài vật mạnh mẽ.

692 die Schlange [diː ˈʃlaŋə] con rắn; hàng người xếp hàng
Die Schlange ist giftig. Con rắn có độc.

693 der Ozean [deːɐ̯  ˈoːtseaːn] đại dương
Der Ozean ist riesig und tief. Đại dương bao la và sâu thẳm.

694 tschüss [tʃʏs] tạm biệt, chào nhé
Tschüss, bis morgen! Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai!

695 auf Wiedersehen [aʊ̯ f ˈviːdɐˌzeːən] tạm biệt (trang trọng)
Auf Wiedersehen, Frau Müller! Tạm biệt bà Müller!

696 null [nʊl] không (số 0)
Das Spiel endet eins zu null. Trận đấu kết thúc với tỉ số một không.

697 elf [ɛlf] mười một
Mein Sohn ist elf Jahre alt. Con trai tôi mười một tuổi.

698 dreizehn [ˈdʁaɪ̯ tseːn] mười ba
In der Gruppe sind dreizehn Kinder. Trong nhóm có mười ba đứa trẻ.

699 vierzehn [ˈfɪʁtseːn] mười bốn
Meine Schwester ist vierzehn Jahre alt. Em gái tôi mười bốn tuổi.
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700 sechzehn [ˈzɛçtseːn] mười sáu
Sechzehn ist eine gerade Zahl. Mười sáu là một số chẵn.
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Tự kiểm tra · 601–700
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

thư giãn 671

áo khoác (ngắn) 653

khoai tây 637

hai mươi 610

niềm vui, sự vui thích 672

thông minh 679

nước ép 632

mười bốn 699

năm mươi 612

nữ diễn viên 623

xám 686

sự mô tả, bản mô tả 677

sinh nhật 665

mười một 697

bánh mì tròn nhỏ 626

khách du lịch, du khách 624

giày bốt, ủng 656

đại dương 693

bánh mì 625

gạo, cơm 635

vòi hoa sen, việc tắm vòi sen 658

quả cam 640

thân mến, dễ thương 685

bánh ngọt 647

kem sữa, kem tươi 630

mười ba 698

thân thiện 682

chú, bác, cậu 616

quả táo 639

con lợn, con heo 689

buổi hòa nhạc 667

quần vợt, tennis 669

áo khoác dài, áo măng tô 654

phô mai, pho mát 628

bữa sáng 634

ca sĩ 622

chế độ ăn kiêng 649

sô cô la 648

đồng hồ 660

cà chua 641

rau, rau củ 638

hồng 687

trung tâm mua sắm 662

món súp, canh 645

bà 614

ba mươi 611

bốn 607

y tá, nữ y tá 621

nửa đêm 674

con sư tử 691

phòng tắm 657

điều ngược lại, từ trái nghĩa 678

xin chào, chào 604

mì, nui 636

đói 651

tạm biệt (trang trọng) 695

một 606

thứ năm 613

mười hai 608

mũ, nón 655

món salad; rau xà lách 644

bơ 627

thanh thiếu niên 620

ông 615
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đàn piano, dương cầm 668

sữa 629

không (số 0) 696

món ăn 646

rửa, giặt 659

thói quen hằng ngày, nếp sinh
hoạt 673

kỳ nghỉ 664

con bò, bò cái 688

trà 631

xin chào 605

anh em họ 618

quần, quần dài 652

buồn 683

đoạn hội thoại, cuộc đối thoại 676

lễ hội, buổi lễ 666

điệu nhảy, điệu múa 603

con chuột 690

con rắn; hàng người xếp hàng 692

mười lăm 609

mười sáu 700

cô, dì, bác gái 617

thực đơn 650

việc mua sắm 663

câu 675

rẻ 681

bia 633

hành tây 642

bẩn 684

tạm biệt, chào nhé 694

bóng đá 601

bơi 670

xe đạp 661

bận, bận rộn 680

bạn gái 619

hạt tiêu, tiêu 643

bóng rổ 602
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701–800
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

701 siebzehn [ˈziːptseːn] mười bảy
Er ist siebzehn und geht noch zur Schule. Cậu ấy mười bảy tuổi và vẫn còn đi học.

702 achtzehn [ˈaxtseːn] mười tám
Ich bin achtzehn Jahre alt. Tôi mười tám tuổi.

703 neunzehn [ˈnɔʏ̯ ntseːn] mười chín
Sie ist neunzehn Jahre alt. Cô ấy mười chín tuổi.

704 vierzig [ˈfɪʁtsɪç] bốn mươi
Sie ist vierzig Jahre alt. Cô ấy bốn mươi tuổi.

705 sechzig [ˈzɛçtsɪç] sáu mươi
Eine Stunde hat sechzig Minuten. Một giờ có sáu mươi phút.

706 siebzig [ˈziːptsɪç] bảy mươi
Siebzig Leute waren auf der Party. Bảy mươi người đã có mặt ở bữa tiệc.

707 achtzig [ˈaxtsɪç] tám mươi
Mein Opa ist achtzig Jahre alt. Ông tôi tám mươi tuổi.

708 neunzig [ˈnɔɪ̯ntsɪç] chín mươi
Meine Oma wird bald neunzig. Bà tôi sắp chín mươi tuổi.

709 der Montag [deːɐ̯  ˈmoːnˌtaːk] thứ hai
Am Montag gehe ich zur Arbeit. Vào thứ Hai tôi đi làm.

710 der Dienstag [deːɐ̯  ˈdiːnsˌtaːk] thứ ba
Am Dienstag gehe ich zum Sport. Vào thứ Ba tôi đi tập thể thao.

711 der Mittwoch [deːɐ̯  ˈmɪtvɔx] thứ tư
Am Mittwoch gehe ich einkaufen. Vào thứ Tư tôi đi mua sắm.

712 der Donnerstag [deːɐ̯  ˈdɔnɐsˌtaːk] thứ năm
Am Donnerstag habe ich Deutschkurs. Vào thứ Năm tôi có lớp tiếng Đức.

713 der Freitag [deːɐ̯  ˈfʁaɪ̯ ˌtaːk] thứ sáu
Am Freitag beginnt das Wochenende. Cuối tuần bắt đầu vào thứ Sáu.

714 der Samstag [deːɐ̯  ˈzamsˌtaːk] thứ bảy
Am Samstag gehe ich einkaufen. Vào thứ Bảy tôi đi mua sắm.

715 der Sonntag [deːɐ̯  ˈzɔnˌtaːk] chủ nhật
Am Sonntag schlafe ich lange. Vào Chủ nhật tôi ngủ nướng.

716 der Januar [deːɐ̯  ˈjanu̯ aːɐ̯ ] tháng một
Im Januar ist es oft kalt. Vào tháng Một trời thường lạnh.

717 der Februar [deːɐ̯  ˈfeːbʁuaːɐ̯ ] tháng hai
Im Februar habe ich Geburtstag. Sinh nhật tôi vào tháng Hai.

718 der März [deːɐ̯  mɛʁts] tháng ba
Im März beginnt der Frühling. Mùa xuân bắt đầu vào tháng Ba.

719 der April [deːɐ̯  aˈpʁɪl] tháng tư
Ostern ist oft im April. Lễ Phục sinh thường vào tháng Tư.

720 der Mai [deːɐ̯  maɪ̯ ] tháng năm
Im Mai blühen die Bäume. Vào tháng Năm cây cối nở hoa.
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721 der Juni [deːɐ̯  ˈjuːni] tháng sáu
Im Juni ist es warm. Vào tháng Sáu trời ấm áp.

722 der Juli [deːɐ̯  ˈjuːli] tháng bảy
Im Juli fahren wir in den Urlaub. Vào tháng Bảy chúng tôi đi nghỉ.

723 der August [deːɐ̯  aʊ̯ ˈɡʊst] tháng tám
Im August ist es oft heiß. Vào tháng Tám trời thường nóng.

724 der September [deːɐ̯  zɛpˈtɛmbɐ] tháng chín
Mein Bruder hat im September Geburtstag. Sinh nhật anh trai tôi vào tháng Chín.

725 der Oktober [deːɐ̯  ɔkˈtoːbɐ] tháng mười
Im Oktober fallen die Blätter. Vào tháng Mười lá rụng.

726 der November [deːɐ̯  noˈvɛmbɐ] tháng mười một
Im November ist es kalt und grau. Vào tháng Mười một trời lạnh và xám xịt.

727 der Dezember [deːɐ̯  deˈtsɛmbɐ] tháng mười hai
Im Dezember ist Weihnachten. Lễ Giáng sinh vào tháng Mười hai.

728 die Prüfung [diː ˈpʁyːfʊŋ] kỳ thi, bài thi
Ich habe morgen eine Prüfung. Ngày mai tôi có một kỳ thi.

729 die Hausaufgaben [diː ˈhaʊ̯ sʔaʊ̯ fˌɡaːbn̩ ] bài tập về nhà
Ich muss noch meine Hausaufgaben machen. Tôi còn phải làm bài tập về nhà.

730 der Stift [deːɐ̯  ʃtɪft] bút
Gib mir bitte einen Stift. Làm ơn đưa cho tôi một cây bút.

731 der Bleistift [deːɐ̯  ˈblaɪ̯ ˌʃtɪft] bút chì
Ich schreibe mit einem Bleistift. Tôi viết bằng bút chì.

732 das Wörterbuch [das ˈvœʁtɐˌbuːx] từ điển
Ich suche das Wort im Wörterbuch. Tôi tra từ đó trong từ điển.

733 der Absatz [deːɐ̯  ˈapˌzats] đoạn văn
Lies bitte den ersten Absatz. Làm ơn đọc đoạn văn đầu tiên.

734 buchstabieren [buːxʃtaˈbiːʁən] đánh vần
Können Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Ông có thể đánh vần tên của mình được không?

735 die Rechtschreibung [diː ˈʁɛçtˌʃʁaɪ̯bʊŋ] chính tả
Die Rechtschreibung im Deutschen ist nicht leicht. Chính tả tiếng Đức không dễ.

736 die Geografie [diː ɡeoɡʁaˈfiː] địa lý
Geografie ist mein Lieblingsfach. Địa lý là môn học yêu thích của tôi.

737 die Jeans [diː dʒiːns] quần jean, quần bò
Sie trägt gern Jeans. Cô ấy thích mặc quần jean.

738 das T-Shirt [das ˈtiːʃœːɐ̯ t] áo phông, áo thun
Ich habe ein neues T-Shirt gekauft. Tôi đã mua một chiếc áo phông mới.

739 der Pullover [deːɐ̯  pʊˈloːvɐ] áo len
Heute trage ich einen warmen Pullover. Hôm nay tôi mặc một chiếc áo len ấm.

740 der Rock [deːɐ̯  ʁɔk] chân váy
Sie trägt einen neuen Rock. Cô ấy mặc một chiếc chân váy mới.
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741 der Regenschirm [deːɐ̯  ˈʁeːɡənˌʃɪʁm] ô, dù
Nimm einen Regenschirm mit, es regnet. Mang theo ô đi, trời đang mưa.

742 lila [ˈliːla] tím
Sie hat ein lila Kleid an. Cô ấy mặc một chiếc váy màu tím.

743 blond [blɔnt] vàng hoe, tóc vàng
Sie hat blonde Haare. Cô ấy có mái tóc vàng.

744 das Sandwich [das ˈzɛntvɪtʃ] bánh mì kẹp, bánh sandwich
Zum Mittagessen esse ich ein Sandwich. Bữa trưa tôi ăn một chiếc bánh sandwich.

745 die Banane [diː baˈnaːnə] chuối, quả chuối
Ich esse eine Banane zum Frühstück. Tôi ăn một quả chuối vào bữa sáng.

746 die Karotte [diː kaˈʁɔtə] cà rốt
Die Kinder essen gern Karotten. Bọn trẻ thích ăn cà rốt.

747 lecker [ˈlɛkɐ] ngon
Die Suppe ist sehr lecker! Món súp rất ngon!

748 durstig [ˈdʊʁstɪç] khát
Ich bin durstig. Hast du Wasser? Tôi khát. Bạn có nước không?

749 das Café [das kaˈfeː] quán cà phê
Wir trinken einen Kaffee im Café. Chúng tôi uống cà phê ở quán cà phê.

750 das Kino [das ˈkiːno] rạp chiếu phim
Am Abend gehen wir ins Kino. Buổi tối chúng tôi đi xem phim.

751 der Supermarkt [deːɐ̯  ˈzuːpɐˌmaʁkt] siêu thị
Ich kaufe im Supermarkt ein. Tôi mua sắm ở siêu thị.

752 das Fitnessstudio [das ˈfɪtnɛsˌʃtuːdi̯o] phòng tập thể dục, phòng gym
Ich gehe zweimal pro Woche ins Fitnessstudio. Tôi đến phòng tập hai lần một tuần.

753 die Toilette [diː toaˈlɛtə] nhà vệ sinh
Entschuldigung, wo ist die Toilette? Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?

754 das Bad [das baːt] phòng tắm; bồn tắm
Das Bad ist gleich neben der Küche. Phòng tắm ở ngay cạnh bếp.

755 nach oben [naːx ˈoːbn̩ ] lên trên, lên lầu
Gehen Sie bitte nach oben. Xin mời đi lên trên.

756 die Post [diː pɔst] bưu điện; thư từ
Ich bringe das Paket zur Post. Tôi mang bưu kiện ra bưu điện.

757 die Großeltern [diː ˈɡʁoːsˌʔɛltɐn] ông bà
Meine Großeltern wohnen auf dem Land. Ông bà tôi sống ở nông thôn.

758 der Kellner [deːɐ̯  ˈkɛlnɐ] người phục vụ, bồi bàn
Der Kellner bringt uns das Essen. Người phục vụ mang đồ ăn cho chúng tôi.

759 der Polizist [deːɐ̯  poliˈtsɪst] cảnh sát, viên cảnh sát
Der Polizist hilft der alten Frau. Viên cảnh sát giúp bà cụ.

760 der Tänzer [deːɐ̯  ˈtɛntsɐ] vũ công
Der Tänzer ist sehr gut. Vũ công nhảy rất giỏi.
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761 das Schaf [das ʃaːf] con cừu
Die Schafe fressen Gras. Những con cừu ăn cỏ.

762 der Elefant [deːɐ̯  eleˈfant] con voi
Der Elefant ist ein sehr großes Tier. Voi là một loài vật rất to lớn.

763 das Hobby [das ˈhɔbi] sở thích
Mein Hobby ist Fotografieren. Sở thích của tôi là chụp ảnh.

764 tanzen [ˈtantsn̩ ] nhảy, khiêu vũ
Wir tanzen gern zusammen. Chúng tôi thích nhảy cùng nhau.

765 die Gitarre [diː ɡiˈtaʁə] đàn ghi-ta
Er spielt Gitarre. Anh ấy chơi đàn ghi-ta.

766 langweilig [ˈlaŋvaɪ̯ lɪç] chán, nhàm chán
Der Film ist langweilig. Bộ phim chán.

767 der Reisepass [deːɐ̯  ˈʁaɪ̯zəˌpas] hộ chiếu
Ich brauche meinen Reisepass. Tôi cần hộ chiếu của mình.

768 das Taxi [das ˈtaksi] taxi
Wir nehmen ein Taxi zum Bahnhof. Chúng tôi đi taxi đến nhà ga.

769 der Euro [deːɐ̯  ˈɔɪ̯ʁo] đồng euro
In Deutschland bezahlt man mit dem Euro. Ở Đức người ta thanh toán bằng đồng euro.

770 der Cent [deːɐ̯  tsɛnt] xu, cent
Ein Euro hat hundert Cent. Một euro có một trăm xu.

771 die Rechnung [diː ˈʁɛçnʊŋ] hóa đơn
Die Rechnung, bitte! Cho xin hóa đơn!

772 die E-Mail [diː ˈiːmeɪ̯ l] email, thư điện tử
Ich schreibe dir eine E-Mail. Tôi viết cho bạn một email.

773 die Website [diː ˈvɛpsaɪ̯ t] trang web
Die Öffnungszeiten stehen auf der Website. Giờ mở cửa có trên trang web.

774 der Blog [deːɐ̯  blɔk] blog
Sie schreibt einen Blog über Reisen. Cô ấy viết một blog về du lịch.

775 die CD [diː tseːˈdeː] đĩa CD
Ich höre eine CD im Auto. Tôi nghe một đĩa CD trong xe.

776 erste [ˈeːɐ̯ stə] đầu tiên
Das ist mein erster Tag in der neuen Firma. Đây là ngày đầu tiên của tôi ở công ty mới.

777 sollen [ˈzɔlən] nên, phải
Du sollst mehr Wasser trinken. Bạn nên uống nhiều nước hơn.

778 der Staat [deːɐ̯  ʃtaːt] nhà nước
Der Staat ist für die Sicherheit der Bürger
verantwortlich.

Nhà nước chịu trách nhiệm về an ninh của người
dân.

779 während [ˈvɛːʁənt] trong khi; trong lúc
Während sie kochte, hörte sie Musik. Trong khi nấu ăn, cô ấy nghe nhạc.

780 der Präsident [deːɐ̯  pʁɛziˈdɛnt] tổng thống
Der Präsident hält heute eine Rede. Hôm nay tổng thống có bài phát biểu.
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781 scheinen [ˈʃaɪ̯nən] dường như; chiếu sáng
Sie scheint glücklich zu sein. Cô ấy dường như hạnh phúc.

782 der Fall [deːɐ̯  fal] trường hợp
In diesem Fall rufen Sie bitte den Arzt. Trong trường hợp này, xin hãy gọi bác sĩ.

783 das System [das zʏsˈteːm] hệ thống
Das System funktioniert nicht richtig. Hệ thống hoạt động không đúng.

784 das Prozent [das pʁoˈtsɛnt] phần trăm
Nur zehn Prozent der Schüler kommen mit dem Auto. Chỉ mười phần trăm học sinh đến bằng ô tô.

785 die Regierung [diː ʁeˈɡiːʁʊŋ] chính phủ
Die Regierung hat ein neues Gesetz beschlossen. Chính phủ đã thông qua một đạo luật mới.

786 halten [ˈhaltn̩ ] cầm, giữ; dừng
Kannst du kurz meine Tasche halten? Bạn cầm giúp tôi cái túi một lát được không?

787 der Krieg [deːɐ̯  kʁiːk] chiến tranh
Der Krieg dauerte viele Jahre. Cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm.

788 das Zuhause [das tsuˈhaʊ̯ zə] nhà, tổ ấm
Unser Zuhause ist klein, aber gemütlich. Nhà của chúng tôi nhỏ nhưng ấm cúng.

789 national [natsi̯oˈnaːl] quốc gia
Heute spielt die nationale Mannschaft. Hôm nay đội tuyển quốc gia thi đấu.

790 liefern [ˈliːfɐn] giao hàng, cung cấp
Das Geschäft liefert die Möbel nach Hause. Cửa hàng giao đồ nội thất đến tận nhà.

791 der Service [deːɐ̯  ˈsœːɐ̯ vɪs] dịch vụ
Der Service in diesem Hotel ist sehr gut. Dịch vụ ở khách sạn này rất tốt.

792 die Macht [diː maxt] quyền lực
Der König hatte viel Macht. Nhà vua có nhiều quyền lực.

793 das Gesetz [das ɡəˈzɛts] luật, đạo luật
Das Gesetz verbietet das Rauchen in Restaurants. Luật cấm hút thuốc trong nhà hàng.

794 fortsetzen [ˈfɔʁtˌzɛtsən] tiếp tục
Nach der Pause setzen wir die Reise fort. Sau giờ nghỉ, chúng tôi tiếp tục chuyến đi.

795 mindestens [ˈmɪndəstn̩ s] ít nhất
Ich schlafe mindestens sieben Stunden. Tôi ngủ ít nhất bảy tiếng.

796 die Gemeinschaft [diː ɡəˈmaɪ̯nʃaft] cộng đồng
Die Gemeinschaft hilft den neuen Nachbarn. Cộng đồng giúp đỡ những người hàng xóm mới.

797 beste [ˈbɛstə] tốt nhất, hay nhất
Das ist der beste Film des Jahres. Đó là bộ phim hay nhất của năm.

798 führen [ˈfyːʁən] dẫn dắt, lãnh đạo; điều hành
Sie führt ein kleines Team. Cô ấy dẫn dắt một nhóm nhỏ.

799 öffentlich [ˈœfn̩ tlɪç] công cộng
Das ist ein öffentlicher Park. Đó là một công viên công cộng.

800 sozial [zoˈtsi̯aːl] xã hội
Sie verbringt viel Zeit in sozialen Medien. Cô ấy dành nhiều thời gian trên mạng xã hội.
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Tự kiểm tra · 701–800
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

hóa đơn 771

nhà vệ sinh 753

quần jean, quần bò 737

thứ ba 710

email, thư điện tử 772

trong khi; trong lúc 779

từ điển 732

công cộng 799

thứ năm 712

tháng tám 723

cầm, giữ; dừng 786

nên, phải 777

đàn ghi-ta 765

tốt nhất, hay nhất 797

tháng mười một 726

tháng chín 724

bưu điện; thư từ 756

luật, đạo luật 793

tháng mười 725

chính tả 735

người phục vụ, bồi bàn 758

chân váy 740

chính phủ 785

ngon 747

bút 730

dẫn dắt, lãnh đạo; điều hành 798

trường hợp 782

tháng một 716

áo len 739

quốc gia 789

hộ chiếu 767

đồng euro 769

phòng tắm; bồn tắm 754

kỳ thi, bài thi 728

đánh vần 734

tháng bảy 722

quán cà phê 749

khát 748

vũ công 760

ô, dù 741

áo phông, áo thun 738

chiến tranh 787

con voi 762

chuối, quả chuối 745

thứ bảy 714

thứ tư 711

tám mươi 707

tháng sáu 721

blog 774

dịch vụ 791

ông bà 757

nhà nước 778

bốn mươi 704

địa lý 736

siêu thị 751

ít nhất 795

bảy mươi 706

thứ sáu 713

chín mươi 708

lên trên, lên lầu 755

bánh mì kẹp, bánh sandwich 744

tháng mười hai 727

tháng năm 720

chủ nhật 715
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taxi 768

bài tập về nhà 729

cộng đồng 796

cà rốt 746

cảnh sát, viên cảnh sát 759

trang web 773

nhảy, khiêu vũ 764

nhà, tổ ấm 788

bút chì 731

sáu mươi 705

tháng ba 718

phòng tập thể dục, phòng gym 752

hệ thống 783

đầu tiên 776

chán, nhàm chán 766

mười chín 703

giao hàng, cung cấp 790

quyền lực 792

thứ hai 709

xã hội 800

tháng hai 717

rạp chiếu phim 750

sở thích 763

đĩa CD 775

dường như; chiếu sáng 781

đoạn văn 733

tím 742

phần trăm 784

tiếp tục 794

mười bảy 701

xu, cent 770

con cừu 761

tổng thống 780

tháng tư 719

vàng hoe, tóc vàng 743

mười tám 702
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801–900
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

801 erlauben [ɛɐ̯ ˈlaʊ̯ bn̩ ] cho phép
Meine Eltern erlauben mir, allein zu reisen. Bố mẹ cho phép tôi đi du lịch một mình.

802 das Niveau [das niˈvoː] trình độ, mức độ
Der Kurs hat ein hohes Niveau. Khóa học có trình độ cao.

803 niedrig [ˈniːdʁɪç] thấp
Die Temperatur ist heute sehr niedrig. Hôm nay nhiệt độ rất thấp.

804 anbieten [ˈanˌbiːtn̩ ] mời, đề nghị
Sie bietet mir einen Kaffee an. Cô ấy mời tôi một ly cà phê.

805 die Forschung [diː ˈfɔʁʃʊŋ] nghiên cứu
Er arbeitet in der Forschung. Anh ấy làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu.

806 fähig [ˈfɛːɪç] có khả năng
Er ist nicht fähig, allein zu arbeiten. Anh ấy không có khả năng làm việc một mình.

807 der Prozess [deːɐ̯  pʁoˈtsɛs] quá trình; phiên tòa
Das Lernen ist ein langer Prozess. Học tập là một quá trình dài.

808 erscheinen [ɛɐ̯ ˈʃaɪ̯nən] xuất hiện; ra mắt
Sein neues Buch erscheint im Mai. Cuốn sách mới của ông ấy ra mắt vào tháng Năm.

809 überlegen [yːbɐˈleːɡn̩ ] cân nhắc, suy nghĩ
Ich muss mir das noch überlegen. Tôi còn phải suy nghĩ về chuyện đó.

810 die Bildung [diː ˈbɪldʊŋ] giáo dục
Gute Bildung ist sehr wichtig. Giáo dục tốt là điều rất quan trọng.

811 der Mensch [deːɐ̯  mɛnʃ] con người
Jeder Mensch braucht Freunde. Mỗi con người đều cần bạn bè.

812 erwarten [ɛɐ̯ ˈvaʁtn̩ ] chờ đợi, mong đợi
Ich erwarte heute einen Anruf. Hôm nay tôi đang chờ một cuộc gọi.

813 bedienen [bəˈdiːnən] phục vụ; vận hành
Der Kellner bedient die Gäste. Người bồi bàn phục vụ khách.

814 der Sinn [deːɐ̯  zɪn] ý nghĩa, nghĩa
Das macht keinen Sinn. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì.

815 der Tod [deːɐ̯  toːt] cái chết

Nach dem Tod seiner Frau zog er zu seiner Tochter. Sau cái chết của vợ, ông ấy chuyển đến ở với con
gái.

816 die Erfahrung [diː ɛɐ̯ ˈfaːʁʊŋ] kinh nghiệm
Sie hat viel Erfahrung mit Kindern. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm với trẻ em.

817 töten [ˈtøːtn̩ ] giết
Das Gift tötet die Insekten. Chất độc giết côn trùng.

818 erreichen [ɛɐ̯ ˈʁaɪ̯ çn̩ ] đến, đạt được
Wir erreichen Berlin am Abend. Chúng tôi đến Berlin vào buổi tối.

819 die Wirkung [diː ˈvɪʁkʊŋ] tác dụng, hiệu quả
Die Wirkung des Medikaments ist sehr stark. Tác dụng của thuốc rất mạnh.
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820 vorschlagen [ˈfoːɐ̯ ˌʃlaːɡən] đề xuất, gợi ý
Ich schlage vor, dass wir ins Kino gehen. Tôi đề xuất chúng ta đi xem phim.

821 kontrollieren [kɔntʁɔˈliːʁən] kiểm tra; kiểm soát
Der Schaffner kontrolliert die Fahrkarten. Người soát vé kiểm tra vé tàu.

822 erhöhen [ɛɐ̯ ˈhøːən] tăng, nâng lên
Die Firma erhöht die Löhne. Công ty tăng lương.

823 die Mehrheit [diː ˈmeːɐ̯ haɪ̯ t] đa số
Die Mehrheit der Menschen ist dafür. Đa số mọi người ủng hộ.

824 vorbeigehen [foːɐ̯ ˈbaɪ̯ ˌɡeːən] trôi qua, đi ngang qua
Die Zeit geht schnell vorbei. Thời gian trôi qua nhanh.

825 sich selbst [zɪç ˈzɛlpst] tự mình, chính mình
Die Kinder haben sich selbst Frühstück gemacht. Bọn trẻ đã tự làm bữa sáng.

826 das Feld [das fɛlt] cánh đồng
Der Bauer arbeitet auf dem Feld. Người nông dân làm việc trên cánh đồng.

827 die Rolle [diː ˈʁɔlə] vai, vai trò
Sie spielt die Rolle der Mutter. Cô ấy đóng vai người mẹ.

828 ganz [ɡants] cả, toàn bộ; khá
Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Tôi đã làm việc cả ngày.

829 das Licht [das lɪçt] ánh sáng, đèn
Mach bitte das Licht an. Làm ơn bật đèn lên.

830 das Herz [das hɛʁts] trái tim
Sie hat ein großes Herz. Cô ấy có một trái tim rộng lượng.

831 die Stimme [diː ˈʃtɪmə] giọng nói
Er hat eine tiefe Stimme. Anh ấy có giọng trầm.

832 klar [klaːɐ̯ ] rõ ràng
Jetzt ist mir alles klar. Bây giờ tôi đã rõ mọi chuyện.

833 ziehen [ˈtsiːən] kéo
Er zog an der Tür, und sie ging auf. Anh ấy kéo cánh cửa và nó mở ra.

834 werfen [ˈvɛʁfn̩ ] ném
Er warf den Ball sehr weit. Anh ấy ném quả bóng rất xa.

835 fangen [ˈfaŋən] bắt, chụp
Ich habe den Ball gefangen. Tôi đã bắt được quả bóng.

836 kämpfen [ˈkɛmpfn̩ ] chiến đấu
Sie kämpfte lange gegen die Krankheit. Cô ấy đã chiến đấu với bệnh tật trong thời gian dài.

837 merken [ˈmɛʁkn̩ ] nhận thấy, để ý
Ich habe nicht gemerkt, dass es schon spät war. Tôi đã không để ý là trời đã muộn.

838 erhalten [ɛɐ̯ ˈhaltn̩ ] nhận được
Ich habe deine E-Mail erhalten. Tôi đã nhận được e-mail của bạn.

839 auswählen [ˈaʊ̯ sˌvɛːlən] chọn, lựa chọn
Sie wählte ein rotes Kleid aus. Cô ấy chọn một chiếc váy đỏ.
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840 die Entscheidung [diː ɛntˈʃaɪ̯dʊŋ] quyết định
Die Entscheidung war nicht leicht. Quyết định đó không hề dễ dàng.

841 die Wahl [diː vaːl] sự lựa chọn; cuộc bầu cử
Du hast die Wahl: Tee oder Kaffee? Bạn được lựa chọn: trà hay cà phê?

842 die Chance [diː ˈʃɑ̃ːsə] cơ hội
Das ist deine letzte Chance. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn.

843 die Gelegenheit [diː ɡəˈleːɡn̩ haɪ̯ t] dịp, cơ hội
Ich hatte die Gelegenheit, in Berlin zu arbeiten. Tôi đã có dịp làm việc ở Berlin.

844 die Hoffnung [diː ˈhɔfnʊŋ] hy vọng
Ich habe die Hoffnung, dass alles gut wird. Tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn.

845 das Ziel [das tsiːl] mục tiêu
Sein Ziel ist es, Arzt zu werden. Mục tiêu của anh ấy là trở thành bác sĩ.

846 die Sache [diː ˈzaxə] việc, chuyện
Das ist eine ernste Sache. Đó là một chuyện nghiêm túc.

847 die Wahrheit [diː ˈvaːɐ̯ haɪ̯ t] sự thật
Sag mir bitte die Wahrheit. Làm ơn hãy nói cho tôi sự thật.

848 die Unterstützung [diː ʊntɐˈʃtʏtsʊŋ] sự hỗ trợ
Ich brauche deine Unterstützung bei diesem Projekt. Tôi cần sự hỗ trợ của bạn trong dự án này.

849 die Beziehung [diː bəˈtsiːʊŋ] mối quan hệ
Sie haben eine gute Beziehung. Họ có một mối quan hệ tốt.

850 der Schritt [deːɐ̯  ʃʁɪt] bước
Mach einen Schritt zurück. Hãy lùi lại một bước.

851 der Rest [deːɐ̯  ʁɛst] phần còn lại
Den Rest esse ich morgen. Phần còn lại tôi sẽ ăn vào ngày mai.

852 die Ruhe [diː ˈʁuːə] sự yên tĩnh; sự nghỉ ngơi
Ich brauche jetzt etwas Ruhe. Bây giờ tôi cần một chút yên tĩnh.

853 die Spitze [diː ˈʃpɪtsə] đỉnh, ngọn
Wir standen auf der Spitze des Berges. Chúng tôi đứng trên đỉnh núi.

854 die Aussicht [diː ˈaʊ̯ sˌzɪçt] tầm nhìn, quang cảnh
Von hier hat man eine schöne Aussicht auf die Stadt. Từ đây có thể ngắm cảnh thành phố rất đẹp.

855 die Jahreszeit [diː ˈjaːʁəsˌtsaɪ̯ t] mùa
Der Herbst ist meine liebste Jahreszeit. Mùa thu là mùa tôi thích nhất.

856 das Öl [das øːl] dầu
Ich brate das Gemüse in Öl. Tôi xào rau bằng dầu.

857 die Energie [diː enɛʁˈɡiː] năng lượng
Ich habe heute viel Energie. Hôm nay tôi có nhiều năng lượng.

858 die Kirche [diː ˈkɪʁçə] nhà thờ
Am Sonntag gehen wir in die Kirche. Chủ nhật chúng tôi đi nhà thờ.

859 der Patient [deːɐ̯  paˈtsi̯ ɛnt] bệnh nhân
Der Patient wartet auf den Arzt. Bệnh nhân đang đợi bác sĩ.
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860 geduldig [ɡəˈdʊldɪç] kiên nhẫn
Sei geduldig, es dauert nicht lange. Hãy kiên nhẫn, không lâu đâu.

861 wahrscheinlich [vaːɐ̯ ˈʃaɪ̯nlɪç] có lẽ, nhiều khả năng
Er kommt wahrscheinlich morgen. Có lẽ ngày mai anh ấy đến.

862 kürzlich [ˈkʏʁtslɪç] gần đây
Ich habe kürzlich einen neuen Job angefangen. Gần đây tôi đã bắt đầu một công việc mới.

863 einzeln [ˈaɪ̯ntsl̩n] lẻ, riêng lẻ
Kann ich auch eine einzelne Karte kaufen? Tôi có thể mua một vé lẻ được không?

864 allgemein [ˈalɡəˌmaɪ̯n] chung
Das ist eine allgemeine Regel. Đó là một quy tắc chung.

865 international [ɪntɐnatsi̯oˈnaːl] quốc tế
Das ist eine internationale Firma. Đó là một công ty quốc tế.

866 medizinisch [mediˈtsiːnɪʃ] y tế
Er braucht medizinische Hilfe. Anh ấy cần trợ giúp y tế.

867 die Stelle [diː ˈʃtɛlə] vị trí, việc làm; chỗ
Sie sucht eine neue Stelle. Cô ấy đang tìm một việc làm mới.

868 die Position [diː poziˈtsi̯oːn] vị trí, chức vụ
Er hat sich um die Position des Chefs beworben. Anh ấy đã ứng tuyển vào vị trí sếp.

869 die Abteilung [diː apˈtaɪ̯ lʊŋ] bộ phận, phòng ban
Sie arbeitet in der Abteilung für Marketing. Cô ấy làm việc ở bộ phận marketing.

870 der Direktor [deːɐ̯  diˈʁɛktoːɐ̯ ] giám đốc, hiệu trưởng
Der Direktor der Schule hielt eine Rede. Hiệu trưởng của trường đã có bài phát biểu.

871 der Leiter [deːɐ̯  ˈlaɪ̯ tɐ] trưởng nhóm, người quản lý
Der Leiter der Gruppe erklärt den Weg. Trưởng nhóm giải thích đường đi.

872 der Vertrag [deːɐ̯  fɛɐ̯ ˈtʁaːk] hợp đồng
Ich habe den Vertrag unterschrieben. Tôi đã ký hợp đồng.

873 die Bewertung [diː bəˈveːɐ̯ tʊŋ] đánh giá
Das Hotel hat sehr gute Bewertungen. Khách sạn có những đánh giá rất tốt.

874 die Daten [diː ˈdaːtn̩ ] dữ liệu
Die Daten zeigen einen klaren Trend. Dữ liệu cho thấy một xu hướng rõ ràng.

875 der Rekord [deːɐ̯  ʁeˈkɔʁt] kỷ lục
Er hat den Rekord gebrochen. Anh ấy đã phá kỷ lục.

876 die Figur [diː fiˈɡuːɐ̯ ] nhân vật; hình dáng
Die Figur im Film ist sehr beliebt. Nhân vật trong phim rất được yêu thích.

877 der Begriff [deːɐ̯  bəˈɡʁɪf] thuật ngữ, khái niệm
Den Begriff kenne ich nicht. Tôi không biết thuật ngữ đó.

878 das Material [das mateˈʁi̯aːl] chất liệu, vật liệu
Aus welchem Material ist die Jacke? Chiếc áo khoác làm bằng chất liệu gì?

879 das Brett [das bʁɛt] tấm ván
Das Brett ist aus Holz. Tấm ván làm bằng gỗ.
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880 die Quelle [diː ˈkvɛlə] nguồn; suối
Die Quelle der Information ist unbekannt. Nguồn của thông tin chưa được biết.

881 die Ursache [diː ˈuːɐ̯ zaxə] nguyên nhân
Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa rõ.

882 der Beweis [deːɐ̯  bəˈvaɪ̯ s] bằng chứng
Es gibt keinen Beweis für seine Schuld. Không có bằng chứng nào về tội của anh ta.

883 der Zustand [deːɐ̯  ˈtsuːʃtant] tình trạng
Das alte Auto ist in einem guten Zustand. Chiếc xe cũ đang ở trong tình trạng tốt.

884 das Verhalten [das fɛɐ̯ ˈhaltn̩ ] hành vi, cách cư xử
Sein Verhalten ist nicht in Ordnung. Cách cư xử của anh ấy không ổn.

885 die Aufmerksamkeit [diː
ˈaʊ̯ fmɛʁkzaːmkaɪ̯ t]

sự chú ý

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Cảm ơn quý vị đã chú ý.

886 der Verstand [deːɐ̯  fɛɐ̯ ˈʃtant] trí óc, lý trí
Er hat einen scharfen Verstand. Anh ấy có trí óc sắc bén.

887 der Kampf [deːɐ̯  kampf] cuộc chiến, trận đấu
Der Kampf gegen die Krankheit war schwer. Cuộc chiến chống lại bệnh tật rất gian nan.

888 die Droge [diː ˈdʁoːɡə] ma túy
Drogen sind gefährlich. Ma túy rất nguy hiểm.

889 der Beamte [deːɐ̯  bəˈʔamtə] công chức, viên chức
Der Beamte kontrollierte meinen Pass. Viên chức đã kiểm tra hộ chiếu của tôi.

890 der Autor [deːɐ̯  ˈaʊ̯ toːɐ̯ ] tác giả
Der Autor des Buches kommt aus Wien. Tác giả của cuốn sách đến từ Viên.

891 das Jahrhundert [das jaːɐ̯ ˈhʊndɐt] thế kỷ
Wir leben im 21. Jahrhundert. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21.

892 die Gesellschaft [diː ɡəˈzɛlʃaft] xã hội
Die Gesellschaft verändert sich. Xã hội đang thay đổi.

893 die Bevölkerung [diː bəˈfœlkəʁʊŋ] dân số
Die Bevölkerung der Stadt wächst. Dân số của thành phố đang tăng.

894 entwickeln [ɛntˈvɪkl̩n] phát triển
Die Stadt hat sich schnell entwickelt. Thành phố đã phát triển nhanh chóng.

895 produzieren [pʁoduˈtsiːʁən] sản xuất
Die Firma produziert Autos. Công ty sản xuất ô tô.

896 die Industrie [diː ɪndʊsˈtʁiː] ngành công nghiệp

Die Industrie ist wichtig für die Wirtschaft. Ngành công nghiệp rất quan trọng đối với nền kinh
tế.

897 die Technologie [diː tɛçnoloˈɡiː] công nghệ
Die Technologie entwickelt sich ständig weiter. Công nghệ không ngừng phát triển.

898 die Organisation [diː ɔʁɡanizaˈtsi̯oːn] tổ chức
Sie arbeitet für eine internationale Organisation. Cô ấy làm việc cho một tổ chức quốc tế.
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899 antworten [ˈantvɔʁtən] trả lời
Ich habe auf seine Frage geantwortet. Tôi đã trả lời câu hỏi của anh ấy.

900 innen [ˈɪnən] bên trong
Innen ist das Haus sehr modern. Bên trong ngôi nhà rất hiện đại.
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Tự kiểm tra · 801–900
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

trưởng nhóm, người quản lý 871

đỉnh, ngọn 853

nhận thấy, để ý 837

giáo dục 810

hợp đồng 872

tấm ván 879

rõ ràng 832

trả lời 899

chờ đợi, mong đợi 812

đa số 823

trí óc, lý trí 886

thuật ngữ, khái niệm 877

quốc tế 865

công nghệ 897

cánh đồng 826

trôi qua, đi ngang qua 824

dầu 856

dân số 893

tự mình, chính mình 825

bắt, chụp 835

nhà thờ 858

quyết định 840

sự chú ý 885

sự thật 847

trái tim 830

tổ chức 898

bằng chứng 882

kinh nghiệm 816

chọn, lựa chọn 839

công chức, viên chức 889

vị trí, việc làm; chỗ 867

bộ phận, phòng ban 869

tầm nhìn, quang cảnh 854

cả, toàn bộ; khá 828

ném 834

tăng, nâng lên 822

mối quan hệ 849

sự hỗ trợ 848

kiên nhẫn 860

sự lựa chọn; cuộc bầu cử 841

nhận được 838

cuộc chiến, trận đấu 887

gần đây 862

mục tiêu 845

ý nghĩa, nghĩa 814

con người 811

quá trình; phiên tòa 807

kiểm tra; kiểm soát 821

dữ liệu 874

thế kỷ 891

năng lượng 857

chất liệu, vật liệu 878

mời, đề nghị 804

chiến đấu 836

phần còn lại 851

sản xuất 895

có khả năng 806

phục vụ; vận hành 813

xuất hiện; ra mắt 808

mùa 855

hy vọng 844

vai, vai trò 827

đề xuất, gợi ý 820

cái chết 815
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vị trí, chức vụ 868

ánh sáng, đèn 829

ngành công nghiệp 896

việc, chuyện 846

bệnh nhân 859

đánh giá 873

chung 864

ma túy 888

giọng nói 831

nghiên cứu 805

đến, đạt được 818

sự yên tĩnh; sự nghỉ ngơi 852

tình trạng 883

nhân vật; hình dáng 876

y tế 866

thấp 803

tác giả 890

xã hội 892

cân nhắc, suy nghĩ 809

bên trong 900

giết 817

bước 850

lẻ, riêng lẻ 863

kỷ lục 875

nguyên nhân 881

kéo 833

cơ hội 842

hành vi, cách cư xử 884

phát triển 894

cho phép 801

giám đốc, hiệu trưởng 870

có lẽ, nhiều khả năng 861

nguồn; suối 880

tác dụng, hiệu quả 819

dịp, cơ hội 843

trình độ, mức độ 802
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901–1000
TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

901 ein bisschen [aɪ̯n ˈbɪsçən] một chút, hơi
Ich bin ein bisschen müde. Tôi hơi mệt.

902 endlich [ˈɛntlɪç] cuối cùng thì
Endlich ist das Wochenende da. Cuối cùng thì cũng đến cuối tuần.

903 besonders [bəˈzɔndɐs] đặc biệt
Dieses Kleid ist besonders schön. Chiếc váy này đặc biệt đẹp.

904 vorwärts [ˈfɔʁvɛʁts] về phía trước
Geh zwei Schritte vorwärts. Hãy bước hai bước về phía trước.

905 die Größe [diː ˈɡʁøːsə] kích cỡ, cỡ
Welche Größe haben Sie? Anh chị mặc cỡ nào?

906 die Qualität [diː kvaliˈtɛːt] chất lượng
Die Qualität des Produkts ist ausgezeichnet. Chất lượng của sản phẩm rất tuyệt vời.

907 die Menge [diː ˈmɛŋə] số lượng; đám đông
Wir haben eine Menge Arbeit. Chúng tôi có rất nhiều việc.

908 die Art [diː aːɐ̯ t] loại, kiểu
Was für eine Art von Musik hörst du gerne? Bạn thích nghe loại nhạc nào?

909 die Richtung [diː ˈʁɪçtʊŋ] hướng
Wir fahren in die falsche Richtung. Chúng ta đang đi sai hướng.

910 der Grad [deːɐ̯  ɡʁaːt] độ
Wie viel Grad hat es heute? Hôm nay bao nhiêu độ?

911 das Zeichen [das ˈtsaɪ̯ çn̩ ] dấu hiệu, ký hiệu
Das Zeichen bedeutet „Stopp“. Ký hiệu này có nghĩa là "Dừng lại".

912 der Gedanke [deːɐ̯  ɡəˈdaŋkə] ý nghĩ, suy nghĩ
Das ist ein guter Gedanke. Đó là một ý nghĩ hay.

913 die Erinnerung [diː ɛɐ̯ ˈʔɪnəʁʊŋ] ký ức, kỷ niệm
Ich habe eine schöne Erinnerung an meinen Urlaub. Tôi có một kỷ niệm đẹp về kỳ nghỉ của mình.

914 das Wissen [das ˈvɪsn̩ ] kiến thức
Sie hat ein großes Wissen über Geschichte. Cô ấy có kiến thức rộng về lịch sử.

915 die Fähigkeit [diː ˈfɛːɪçkaɪ̯ t] khả năng
Sie hat die Fähigkeit, schnell zu lernen. Cô ấy có khả năng học nhanh.

916 der Vorteil [deːɐ̯  ˈfɔʁtaɪ̯ l] lợi thế, ưu điểm
Die kleine Wohnung hat viele Vorteile. Căn hộ nhỏ có nhiều ưu điểm.

917 der Charakter [deːɐ̯  kaˈʁaktɐ] tính cách
Er hat einen starken Charakter. Anh ấy có tính cách mạnh mẽ.

918 die Krankheit [diː ˈkʁaŋkhaɪ̯ t] bệnh, bệnh tật
Grippe ist eine Krankheit. Cúm là một bệnh.

919 der Schmerz [deːɐ̯  ʃmɛʁts] cơn đau, nỗi đau
Ich habe starke Schmerzen im Rücken. Tôi bị đau lưng dữ dội.

920 das Blut [das bluːt] máu
Das Blut ist rot. Máu có màu đỏ.
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921 tot [toːt] chết
Der Baum ist tot. Cái cây đã chết.

922 retten [ˈʁɛtn̩ ] cứu
Er rettete das Kind aus dem Feuer. Anh ấy đã cứu đứa trẻ khỏi đám cháy.

923 schützen [ˈʃʏtsn̩ ] bảo vệ
Die Polizei schützt die Menschen. Cảnh sát bảo vệ người dân.

924 vermeiden [fɛɐ̯ ˈmaɪ̯dən] tránh
Vermeide diese Straße am Abend. Hãy tránh con đường này vào buổi tối.

925 entfernen [ɛntˈfɛɐ̯ nən] gỡ bỏ, loại bỏ
Bitte entfernen Sie den Aufkleber. Xin hãy gỡ nhãn dán ra.

926 enthalten [ɛntˈhaltən] chứa
Die Kiste enthält Bücher. Cái thùng chứa sách.

927 entdecken [ɛntˈdɛkən] khám phá, phát hiện

Im Urlaub haben wir einen schönen Strand entdeckt. Trong kỳ nghỉ, chúng tôi đã khám phá ra một bãi biển
đẹp.

928 erkennen [ɛɐ̯ ˈkɛnən] nhận ra
Er erkannte seinen Freund auf der Straße. Anh ấy nhận ra bạn mình trên phố.

929 die Kontrolle [diː kɔnˈtʁɔlɛ] sự kiểm tra, sự kiểm soát
Die Kontrolle der Tickets dauerte lange. Việc kiểm tra vé mất nhiều thời gian.

930 annehmen [ˈanˌneːmən] nhận, chấp nhận
Er nahm das Geschenk an. Anh ấy đã nhận món quà.

931 akzeptieren [aktsɛpˈtiːʁən] chấp nhận
Er akzeptierte die Entschuldigung. Anh ấy đã chấp nhận lời xin lỗi.

932 drücken [ˈdʁʏkn̩ ] ấn, nhấn; đẩy
Drück den Knopf. Hãy nhấn nút.

933 schütteln [ˈʃʏtəln] lắc
Er schüttelte den Kopf. Anh ấy lắc đầu.

934 steigen [ˈʃtaɪ̯ɡn̩ ] tăng lên; leo lên
Die Preise steigen immer weiter. Giá cả cứ tăng mãi.

935 eintreten [ˈaɪ̯nˌtʁeːtn̩ ] bước vào
Bitte treten Sie ein. Xin mời vào.

936 streiten [ˈʃtʁaɪ̯ tn̩ ] cãi nhau, tranh cãi
Die Kinder streiten sich oft. Bọn trẻ thường cãi nhau.

937 sich Sorgen machen [zɪç ˈzɔʁɡən ˈmaxən] lo lắng
Mach dir keine Sorgen. Đừng lo lắng.

938 sich konzentrieren [zɪç kɔntsɛnˈtʁiːʁən] tập trung
Konzentriere dich auf deine Arbeit. Hãy tập trung vào công việc của bạn.

939 sich bewerben [zɪç bəˈvɛʁbn̩ ] ứng tuyển, nộp đơn xin
Ich habe mich für die Stelle beworben. Tôi đã ứng tuyển vào vị trí đó.

940 versagen [fɛɐ̯ ˈzaːɡən] thất bại
Er hat bei der Prüfung versagt. Anh ấy đã thất bại trong kỳ thi.
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941 beeinflussen [bəˈʔaɪ̯nflʊsn̩ ] ảnh hưởng
Das Wetter beeinflusst meine Stimmung. Thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

942 reduzieren [ʁeduˈtsiːʁən] giảm, cắt giảm
Ich möchte meinen Zucker reduzieren. Tôi muốn giảm lượng đường của mình.

943 notwendig [ˈnoːtvɛndɪç] cần thiết
Ein Pass ist für die Reise notwendig. Hộ chiếu là cần thiết cho chuyến đi.

944 die Reihe [diː ˈʁaɪ̯ə] hàng, dãy; lượt
Jetzt bist du an der Reihe. Bây giờ đến lượt bạn.

945 die Serie [diː ˈzeːʁi̯ə] loạt phim, bộ phim nhiều tập; chuỗi
Die Serie ist sehr beliebt. Bộ phim này rất được yêu thích.

946 die Szene [diː ˈstseːnə] cảnh
Die letzte Szene des Films war sehr traurig. Cảnh cuối của bộ phim rất buồn.

947 die Bühne [diː ˈbyːnə] sân khấu
Die Schauspieler kommen auf die Bühne. Các diễn viên bước lên sân khấu.

948 das Rennen [das ˈʁɛnən] cuộc đua
Er hat das Rennen gewonnen. Anh ấy đã thắng cuộc đua.

949 das Training [das ˈtʁɛːnɪŋ] buổi tập, sự tập luyện
Das Training beginnt um sechs. Buổi tập bắt đầu lúc sáu giờ.

950 die Ausbildung [diː ˈaʊ̯ sˌbɪldʊŋ] học nghề, đào tạo nghề
Sie macht eine Ausbildung zur Köchin. Cô ấy đang học nghề đầu bếp.

951 der Sitz [deːɐ̯  zɪts] ghế, chỗ ngồi
Ist dieser Sitz noch frei? Ghế này còn trống không?

952 der Stein [deːɐ̯  ʃtaɪ̯n] hòn đá, đá
Der Stein ist schwer. Hòn đá nặng.

953 der Tropfen [deːɐ̯  ˈtʁɔpfn̩ ] giọt
Ein Tropfen Wasser fiel auf den Tisch. Một giọt nước rơi xuống bàn.

954 die Natur [diː naˈtuːɐ̯ ] thiên nhiên
Am Wochenende sind wir gern in der Natur. Cuối tuần chúng tôi thích ở giữa thiên nhiên.

955 die Erde [diː ˈeːɐ̯ də] trái đất; đất
Die Erde ist unser Zuhause. Trái đất là nhà của chúng ta.

956 die Umwelt [diː ˈʊmˌvɛlt] môi trường
Wir müssen die Umwelt schützen. Chúng ta phải bảo vệ môi trường.

957 die Region [diː ʁeˈɡi̯oːn] vùng, khu vực
Diese Region ist bekannt für ihren Wein. Vùng này nổi tiếng với rượu vang.

958 die Milliarde [diː mɪˈli̯aʁdə] tỷ
Das Land hat über eine Milliarde Einwohner. Đất nước có hơn một tỷ dân.

959 der Frieden [deːɐ̯  ˈfʁiːdən] hòa bình
Alle wünschen sich Frieden. Ai cũng mong muốn hòa bình.

960 der König [deːɐ̯  ˈkøːnɪç] vua
Der König wohnt in einem Schloss. Nhà vua sống trong một lâu đài.
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961 die Armee [diː aʁˈmeː] quân đội
Er war zwei Jahre in der Armee. Anh ấy đã ở trong quân đội hai năm.

962 die Waffe [diː ˈvafə] vũ khí
Er hat eine Waffe in der Hand. Hắn có vũ khí trong tay.

963 der Angriff [deːɐ̯  ˈanˌɡʁɪf] cuộc tấn công
Der Angriff begann um Mitternacht. Cuộc tấn công bắt đầu lúc nửa đêm.

964 das Verbrechen [das fɛɐ̯ ˈbʁɛçn̩ ] tội ác
Er wurde wegen eines schweren Verbrechens
verurteilt. Hắn bị kết án vì một tội ác nghiêm trọng.

965 der Anwalt [deːɐ̯  ˈanˌvalt] luật sư
Er braucht einen guten Anwalt. Anh ấy cần một luật sư giỏi.

966 der Angestellte [deːɐ̯  ˈanɡəˌʃtɛltə] nhân viên
Die Firma hat zwanzig Angestellte. Công ty có hai mươi nhân viên.

967 der Manager [deːɐ̯  ˈmɛnɪdʒɐ] người quản lý
Der Manager hat ein neues Projekt vorgestellt. Người quản lý đã giới thiệu một dự án mới.

968 der Professor [deːɐ̯  pʁoˈfɛsoːɐ̯ ] giáo sư
Der Professor hält heute eine Vorlesung. Hôm nay giáo sư có bài giảng.

969 der Experte [deːɐ̯  ɛkˈspɛʁtə] chuyên gia
Der Experte kann uns helfen. Chuyên gia có thể giúp chúng ta.

970 der Traum [deːɐ̯  tʁaʊ̯ m] giấc mơ
Ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum. Đêm qua tôi có một giấc mơ kỳ lạ.

971 der Wunsch [deːɐ̯  vʊnʃ] ước muốn, mong ước

Mein größter Wunsch ist eine Reise nach Japan. Mong ước lớn nhất của tôi là một chuyến đi Nhật
Bản.

972 wünschen [ˈvʏnʃn̩ ] chúc, mong muốn
Ich wünsche dir alles Gute! Chúc bạn mọi điều tốt lành!

973 die Angst [diː aŋst] nỗi sợ
Mein Bruder hat Angst vor Hunden. Em trai tôi sợ chó.

974 frisch [fʁɪʃ] tươi, mới
Das Brot ist noch frisch. Bánh mì vẫn còn mới.

975 tief [tiːf] sâu
Das Wasser ist hier sehr tief. Nước ở đây rất sâu.

976 breit [bʁaɪ̯ t] rộng
Die Straße ist sehr breit. Con đường rất rộng.

977 normal [nɔʁˈmaːl] bình thường
Es ist normal, am Anfang Fehler zu machen. Mắc lỗi lúc ban đầu là chuyện bình thường.

978 unabhängig [ˈʊnʔapˌhɛŋɪç] độc lập
Sie möchte finanziell unabhängig sein. Cô ấy muốn độc lập về tài chính.

979 spezifisch [ʃpeˈtsiːfɪʃ] cụ thể
Haben Sie eine spezifische Frage? Anh chị có câu hỏi cụ thể nào không?

980 berühren [bəˈʁyːʁən] chạm vào
Bitte berühre das Bild nicht! Xin đừng chạm vào bức tranh!
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981 bemerken [bəˈmɛʁkən] nhận thấy, để ý
Ich habe den Fehler nicht bemerkt. Tôi đã không nhận thấy lỗi đó.

982 erwähnen [ɛɐ̯ ˈvɛːnən] nhắc đến, đề cập
Er hat seinen Plan nicht erwähnt. Anh ấy đã không nhắc đến kế hoạch của mình.

983 verstecken [fɛɐ̯ ˈʃtɛkn̩ ] giấu, trốn
Das Kind versteckt sich hinter der Tür. Đứa trẻ trốn sau cánh cửa.

984 verletzen [fɛɐ̯ ˈlɛtsn̩ ] làm bị thương, làm tổn thương
Ich habe mir beim Sport den Fuß verletzt. Tôi đã bị thương ở chân khi chơi thể thao.

985 schlagen [ˈʃlaːɡən] đánh, đập
Mein Herz schlägt schneller. Tim tôi đập nhanh hơn.

986 ersetzen [ɛɐ̯ ˈzɛtsn̩ ] thay thế
Wir müssen die alte Lampe ersetzen. Chúng ta phải thay cái đèn cũ.

987 ablehnen [ˈapˌleːnən] từ chối
Sie hat das Angebot abgelehnt. Cô ấy đã từ chối lời đề nghị.

988 verhindern [fɛɐ̯ ˈhɪndɐn] ngăn chặn
Wir konnten den Unfall nicht verhindern. Chúng tôi đã không thể ngăn chặn vụ tai nạn.

989 ausdrücken [ˈaʊ̯ sˌdʁʏkn̩ ] diễn đạt, bày tỏ
Es ist schwer, Gefühle in einer Fremdsprache
auszudrücken. Thật khó để diễn đạt cảm xúc bằng ngoại ngữ.

990 sich beziehen [zɪç bəˈtsiːən] liên quan đến, đề cập đến
Meine Frage bezieht sich auf den Text. Câu hỏi của tôi liên quan đến bài đọc.

991 existieren [ɛksɪsˈtiːʁən] tồn tại
Glaubst du, dass Geister existieren? Bạn có tin là ma tồn tại không?

992 veröffentlichen [fɛɐ̯ ˈʔœfn̩ tlɪçn̩ ] xuất bản, công bố
Sie hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Cô ấy đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình.

993 teilnehmen [ˈtaɪ̯ lˌneːmən] tham gia
Ich nehme an dem Kurs teil. Tôi tham gia khóa học.

994 bitte [ˈbɪtə] làm ơn
Kannst du mir bitte helfen? Bạn làm ơn giúp tôi được không?

995 keiner [ˈkaɪ̯nɐ] không ai, không cái nào
Keiner von uns kannte die Antwort. Không ai trong chúng tôi biết câu trả lời.

996 die Dame [diː ˈdaːmə] quý bà, bà
Die ältere Dame sucht den Bahnhof. Bà cụ đang tìm nhà ga.

997 der Besitzer [deːɐ̯  bəˈzɪtsɐ] chủ, chủ sở hữu
Der Besitzer des Hundes war sehr freundlich. Chủ của con chó rất thân thiện.

998 die Sekretärin [diː zekʁeˈtɛːʁɪn] thư ký
Die Sekretärin beantwortet das Telefon. Thư ký trả lời điện thoại.

999 der Trainer [deːɐ̯  ˈtʁɛːnɐ] huấn luyện viên
Der Trainer erklärt der Mannschaft das Spiel. Huấn luyện viên giải thích trận đấu cho đội.

1000 der Profi [deːɐ̯  ˈpʁoːfi] dân chuyên nghiệp, người chuyên nghiệp
Sie spielt Tennis wie ein Profi. Cô ấy chơi quần vợt như một dân chuyên nghiệp.



73 / 74lingard.app

Tự kiểm tra · 901–1000
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

ước muốn, mong ước 971

giọt 953

lo lắng 937

độ 910

chúc, mong muốn 972

cụ thể 979

ấn, nhấn; đẩy 932

huấn luyện viên 999

ý nghĩ, suy nghĩ 912

bảo vệ 923

thay thế 986

bình thường 977

luật sư 965

chủ, chủ sở hữu 997

chứa 926

tránh 924

môi trường 956

tham gia 993

gỡ bỏ, loại bỏ 925

bước vào 935

tỷ 958

thất bại 940

đánh, đập 985

sân khấu 947

nhận, chấp nhận 930

thư ký 998

nhắc đến, đề cập 982

lợi thế, ưu điểm 916

ứng tuyển, nộp đơn xin 939

diễn đạt, bày tỏ 989

người quản lý 967

chuyên gia 969

thiên nhiên 954

nhận ra 928

tăng lên; leo lên 934

cứu 922

buổi tập, sự tập luyện 949

cuộc đua 948

vua 960

ảnh hưởng 941

tập trung 938

từ chối 987

vũ khí 962

loạt phim, bộ phim nhiều tập;
chuỗi 945

kiến thức 914

dấu hiệu, ký hiệu 911

số lượng; đám đông 907

chết 921

tươi, mới 974

tồn tại 991

vùng, khu vực 957

độc lập 978

về phía trước 904

cãi nhau, tranh cãi 936

ghế, chỗ ngồi 951

không ai, không cái nào 995

chất lượng 906

ký ức, kỷ niệm 913

loại, kiểu 908

trái đất; đất 955

hàng, dãy; lượt 944

khám phá, phát hiện 927

máu 920

khả năng 915
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giáo sư 968

sự kiểm tra, sự kiểm soát 929

quý bà, bà 996

cảnh 946

hòa bình 959

nỗi sợ 973

tội ác 964

ngăn chặn 988

chấp nhận 931

kích cỡ, cỡ 905

bệnh, bệnh tật 918

hòn đá, đá 952

giấu, trốn 983

rộng 976

nhân viên 966

đặc biệt 903

liên quan đến, đề cập đến 990

xuất bản, công bố 992

hướng 909

dân chuyên nghiệp, người chuyên
nghiệp 1000

tính cách 917

học nghề, đào tạo nghề 950

cuộc tấn công 963

sâu 975

nhận thấy, để ý 981

lắc 933

giảm, cắt giảm 942

làm bị thương, làm tổn thương 984

làm ơn 994

một chút, hơi 901

giấc mơ 970

quân đội 961

chạm vào 980

cơn đau, nỗi đau 919

cần thiết 943

cuối cùng thì 902
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